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CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1.1. Tên chủ dự án đầu tư
Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam),
Địa chỉ: Lô 158, 164, 165 Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung 3, xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Người đại diện: Ông Leung Cheong Shing       

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị
Giấy phép kinh doanh: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3901277404 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư chứng nhận đăng ký thay đối lần thứ 3 ngày 01/12/2022 (lần đầu ngày 01/02/2019), mã số thuế: 3901277404.
1.2. Tên dự án đầu tư
Tên dự án: “Nhà máy sản xuất, gia công gỗ Sheng He (Việt Nam), quy mô: sản xuất và gia công ván lạng mỏng 10.000 m3/năm; sản xuất và gia công gỗ cưa, xẻ và bào 1.000 m3/năm”.
Địa điểm thực hiện dự án: 
Địa điểm nhà xưởng 1 (Nhà xưởng hiện hữu): tại Lô 158, 164, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích thuê lại nhà xưởng sử dụng là 17.165 m2 để gia công ván lạng mỏng. (Thuê nhà xưởng Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam)).
Địa điểm nhà xưởng 2 (Nhà xưởng mở rộng): Lô 165, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh với tổng diện tích thuê lại nhà xưởng sử dụng là 4.860m2 để sản xuất gia công gỗ cưa, xẻ và bào. (Thuê nhà xưởng Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam)).
Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) thông qua Hợp đồng cho thuê nhà xưởng số KDSS-181215 ký ngày 01/2021/2021 và Phụ lục hợp đồng cho thuê nhà xưởng số KDSS-181215/PL1 ký ngày 16/11/2022 tại Lô 158, 164, 165, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh với diện tích nhà xưởng17.289 m2 và diện tích đường đi, khu phụ trợ 8.082 m2 giữa Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) và Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam).
Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) có tổng diện tích là 81.119,5 m2. Được xây dựng 06 nhà xưởng để hoạt động. Vị trí tiếp giáp của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) như sau:
· Phía Tây: giáp Đường B.

· Phía Bắc: giáp Đường số 1.

· Phía Đông: giáp Đường A.

· Phía Nam: giáp Đường số 2.
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Hình 1. 1: Vị trí khu đất công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam)

Vị trí tiếp giáp của dự án Nhà xưởng Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) 
Bảng 1. 1: Tọa độ vị trí thực hiện dự án

	Ký hiệu điểm
	Tọa độ VN2000

	
	X (m)
	Y (m)

	1
	1217421.217
	598009.498

	2
	1217441.207
	598078.668

	3
	1217318.720
	598114.066

	4
	1217298.730
	598044.897


· Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tưởng khác xung quanh khu vực dự án

· Khoảng cách từ dự án đến các đối tượng xung quanh:

+ Cách nhà máy xử lý nước nước cấp của KCN& CN khoảng 800, về phía Bắc

+ Cách nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN&CN khoảng 250m về phía Tây
+ Cách kênh T38 (nguồn tiếp nhận nước thải của KCN &CN) 50m về phía Nam

+ Cách văn phòng quản lý KCN&CN Linh Trung III khoảng 1.200m về phía Đông Bắc

+ Xung quanh dự án hiện chủ yếu là đất trống và một số Công ty hoạt động sản xuất tại KCN&CN
· Với vị trí này, dự án có một số thuận lợi sau:
Hệ thống giao thông đường bộ khu vực dự án thuận tiện và là địa bàn lý tưởng – Trung tâm vùng động lực phát triển phía Nam: Tây Ninh và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, gần các cửa khẩu cho các Doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, phát triển công nghiệp vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Đông Nam Á.
Nằm gần xa lộ Xuyên Á ( đoạn quốc lộ 22) Hệ thống giao thông, liên lạc thuận tiện nên rất thuận tiện cho việc vận chuyển nguyên vật liệu và phân phối sản phẩm: 
· Cách thị xã Tây Ninh 53 km.

· Cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 43,5 km.

· Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 37 km.

· Cách cảng container TP. Hồ Chí Minh 45 km.

· Cách Khu Chế Xuất Linh Trung I 48 km.

· Cách Khu Chế Xuất Linh Trung II 45 km.

· Cách cửa khấu quốc tế Mộc Bài 28 km.
Xung quanh khu dự án hiện có một số nhà máy sản xuất công nghiệp đang hoạt động.

KCN & CN Linh Trung III đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tẩng: hệ thống cấp nước, hệ thống giao thông, thông tin liên lạc, hệ thống thu gom xử lý nước thải.

KCN & CN Linh Trung III đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định và khắc phục nhanh chóng các sự cố xảy ra cho các doanh nghiệp hoạt động tại đây.

Hệ thống trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe cũng được đầu tư phát triển. Trung tâm y tế xã An Tịnh được xây dựng và trang bị các trang thiết bị để thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho người dân xã An Tịnh và người lao động trên địa bàn KCN & CN.

Hiện nay, KCN &CN Linh Trung III có khoảng 1.500 dây điện thoại IDD cung cấp cho các xí nghiệp trong khu với những dịch vụ viễn thông hiện đại như: hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống internet, hệ thống dịch vụ bưu chính,…
Hệ thống an ninh trong KCN &CN được tổ chức, quản lý và tuần tra chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn; hướng đến mục tiêu duy trì và bảo vệ an ninh cho các doanh nghiệp hoạt động an toàn và bền vững.
· Hiện trạng khu đất triển khai dự án

Tổng khu đất thực hiện dự án có diện tích là 25.371 m2 bao gồm diện tích nhà xưởng sử dụng 17.289 m2 và diện tích đường đi và các hạng mục phụ trợ là 8.082 m2. Cụ thể như sau: 
· Diện tích khu đất hiện hữu là 17.165 m2 để sản xuất gia công ván lạng mỏng (trong đó diện tích nhà xưởng có mái che 8.589 m2 và diện tích đường đi và khu phụ trợ 4.736 m2) đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình và đã đi vào hoạt động. Hiện nay thuê thêm diện tích 3.840 m2 để làm kho chứa thành phẩm.

· Diện tích nhà xưởng mở rộng để sản xuất, gia công gỗ cưa, xẻ và bào là 8.206m2 (trong đó diện tích nhà xưởng có mái che 4.860 m2 và đường đi, sân bãi 3.346m2), hiện trạng là nhà xưởng gia công gỗ của Công ty Khang Đạt.
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Hình 1. 2: Nhà xưởng hiện hữu
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Hình 1. 3: Nhà xưởng mở rộng để sản xuất
Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư:
Cơ quan cấp phép xây dựng của Dự án: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cấp.

Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) đã được cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công gỗ Sheng He (Việt Nam)” (quy mô sản xuất: sản xuất và gia công ván lạng mỏng 10.000 m3/năm) như sau: 
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 8771663315 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 28/01/2019; đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/11/2012.

­ Hợp đồng thuê nhà xưởng số KDSS-181215 giữa Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) và Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), ký tháng 01/2022 và Phụ lục hợp đồng cho thuê nhà xưởng số KDSS-181215/PL1 ký ngày 16/11/2022.
­ Quyết định số 262/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp ngày 12/02/2020 về việc “Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất, gia công gỗ Sheng He (Việt Nam)” (quy mô sản xuất: sản xuất và gia công ván lạng mỏng 10.000 m3/năm) của Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III.

­ Hợp đồng số 20B/HĐLT.2019 ngày 20/03/2019 về đấu nối và xử lý nước thải tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, thị xã Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh giữa Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) và Chi nhánh Công ty TNHH SEPZAONE – Linh Trung (Việt Nam) – Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III.
Công ty TNHH Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) (đơn vị cho thuê nhà xưởng) đã được cấp một số pháp lý như sau:

· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7613382533 do Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu ngày 14/01/2016; đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 22/11/2012.
· Giấy chứng nhận Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 27/TD-PCCC do Phòng Cảnh sát PCCC  & CNCH tỉnh Tây Ninh cấp ngày 24/01/2017.
·  Chấp thuận đấu nối cơ sở hạ tầng.
·  Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 02/08/2016 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất ván sàn gỗ phức hợp, ván gỗ dán và gia công gỗ Khang Đạt Việt Nam do Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) làm chủ dự án.
· Quyết định số 2444/GPMT-UBND ngày 01/12/2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) KCX&CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất ván sàn gỗ phức hợp, ván gỗ dán và gia công gỗ Khang Đạt Việt Nam tại lô 135-136, 141-142, 154-155-156-157-158-159-160-161-162-164-165, KCX&CN Linh Trung III, thị xã Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh.
Với các pháp lý hiện có như trên, dự án hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện khi đi vào hoạt động sản xuất. Nhà xưởng thuê lại đã được Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) xây dựng các công trình hoàn chỉnh như: hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, đấu nối nước mưa, nước thải vào hệ thống thoát nước của KCX&CN Linh Trung III. Tất cả các công trình này đều phù hợp với quy mô và điều kiện sản xuất của dự án
Quy mô của dự án đầu tư
Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Căn cứ theo Luật đầu tư công số 39/2019/QH14, Dự án thuộc nhóm B (thuộc lĩnh vực công nghiệp có tổng mức đầu tư từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng). Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Dự án thuộc mục số 4 Phụ lục IV của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường và trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh thẩm định phê duyệt.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án:

1.3.1. Công nghệ sản xuất của Dự án

Quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy

Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất của nhà máy được trình bày trong Hình sau:
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Hình 1. 4: Quy trình công nghệ sản xuất
· Thuyết minh quy trình sản xuất 

Công đoạn gia công gỗ tại địa điểm mở rộng (Lô 165, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh): Nguyên liệu được nhà máy nhập về là gỗ tròn chưa qua xử lý đưa về khu tập kết nguyên liệu. Trong quá trình sản xuất có một số công đoạn xẻ gỗ, nấu gỗ và rửa sạch gỗ, trước đây Công ty sẽ thuê Công ty TNHH Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) gia công (đính kèm hợp đồng tại phụ lục). Nhưng đến nay công ty đã thuê lại nhà xưởng này để công đoạn gia công gỗ. Các công đoạn gia công gỗ được thực hiện như sau: 
Công đoạn xẻ gỗ: Nguyên liệu gỗ tròn được nhập về nhà máy đưa vào máy xẻ gỗ để xả các cây gỗ thành các độ dài, ngắn khác nhau phù hợp với mục tiêu sản xuất của dự án trước khi đưa vào sản xuất.  Gỗ sau khi được xẻ được đưa qua công đoạn nấu gỗ.
Công đoạn nấu gỗ: Công đoạn nấu gỗ sử dụng bằng điện, thông qua thiết bị gia nhiệt bằng hệ thống điện trở để làm nóng nước, nhiệt độ thường sử dụng để nấu gỗ 50-900C, thêm thời gian nấu từ 25-36 giờ, việc nấu gỗ sẽ loại trừ các vi khuẩn, mối, sâu gây hại và làm mềm sớ gỗ.  Nguồn nhiệt sử dụng cho công đoạn này được cấp từ lò hơi của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam). Công ty cam kết không sử dụng hóa chất trong quá trình thực hiện gia công gỗ nguyên liệu.
Công đoạn rửa sạch gỗ: Gỗ sau khi nấu sẽ được bốc vỏ thì gỗ tròn và sẽ được kiểm tra chất lượng trước chuyển qua địa điểm 1 để Công ty tiếp tục thực hiện các công đoạn sản xuất tiếp theo.
Công đoạn sản xuất ván lạng tại địa điểm hiện hữu (Lô 158, 164, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh)

Sau khi tiếp nhận nguyên liệu gỗ từ địa điểm mở rộng gia công, Công ty sẽ đưa vào sản xuất. Các công đoạn sản xuât được thực hiện tại xưởng hiện hữu như sau: 
· Công đoạn cắt rãnh: Gỗ sau khi được gia công từ nhà xưởng mở rộng sẽ được đưa về nhà xưởng để tiến hành thực hiện công đoạn cắt rãnh. Mục đích của công đoạn này để tạo các rãnh gắn vào các máy lạng. Chất thải phát sinh chủ yếu từ công đoạn này là bụi, gỗ vụn, tiếng ồn, độ rung. Gỗ sau khi được cắt rãnh được đưa vào máy lạng.
· Công đoạn lạng mỏng:  Các rãnh gỗ đã được cắt được đưa vào cac mãng lạng gỗ. Tại đây Công ty sẽ sẽ sử dụng máy lạng đứng hoặc máy lạng ngang để lạng gỗ thành từng tấm ván theo kích thước khác nhau và phù hợp với kích thước yêu cầu sản phẩm của khách hàng. Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là tiếng ồn, độ rung, bụi, gỗ vụn và chất thải nguy hại.
· Công đoạn sấy khô: Sau khi lạng gỗ thành từng tấm mỏng, tuy nhiên để đảm bảo tấm gỗ không còn độ ẩm thì tấm gỗ lạng được đưa vào máy sấy gỗ để sấy khô (sấy bằng lò hơi) ở nhiệt độ 100 – 120 0C, thời gian sấy khoảng 1-2 phút. Các tấm gỗ mỏng sau khi sấy khô sẽ được lưu trữ trong kho từ 5 ngày trở lên để cân bằng độ ẩm và bảo hòa sớ gỗ tránh để các tấm gỗ bị biến dạng. Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là nhiệt dư.
· Công đoạn cắt biên, cắt hai đầu ván lạng: Bán thành phẩm sau khi được sấy khô sẽ được chuyển ngay qua máy cắt tự động để cắt tỉa biên theo kích thước yêu cầu, qua việc cắt biên các phần lỗi trên ván lạng cũng được loại bỏ để tạo hình sản phẩm hoàn chỉnh.Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là bụi, tiếng ồn, độ rung, gỗ vụn, CTNH.
· Công đoạn kiểm tra, đóng gói: Sản phẩm sau khi đã hoàn thiện sẽ được kiểm tra chất lượng (kiểm tra bề mặt, chất lượng gỗ). Sản phẩm ván lạng cần được kiểm tra chất lượng theo các yêu cầu kỹ thuật trước khi chuyển giao, xuất bán ra thị trường. Chất thải phát sinh từ công đoạn này chủ yếu là sản phẩm lỗi, sản phẩm kém chất lượng. Đối với các sản phẩm lỗi, sản phẩm kém chất lượng sẽ được đưa về cho công nhân kiểm tra và xử lý, nếu sản phẩm bị những lỗi nhẹ do sơ xuất kỹ thuật trong quá trình sản xuất có thể khắc phục được thì sẽ được công nhân xử lý để tái sử dụng lại trong sản xuất. Nếu sản phẩm bị lỗi nặng và ảnh hưởng đến thẩm mỹ cũng như chất lượng của sản phẩm mà không thể khắc phục được hoàn toàn thì những sản phẩm này sẽ được dùng để bán cho đơn vị có nhu cầu. Ngoài ra tại công đoạn này còn phát sinh các loại bao bì nhãn mác hỏng, vỏ thùng, giẻ lau dính dầu nhớt, bao bì bằng giấy thải, thùng carton.
1.3.2. Sản phẩm của dự án: 
Sản phẩm và công suất của dự án:
Theo ĐTM đã được phê duyệt, công suất sản xuất và gia công ván lạng mỏng quy mô 10.000 m3/năm đăng ký tại dự án là 10.000 m3/năm. Sau khi mở rộng kho thành phầm và nhà xưởng 2 công ty sẽ tiến hành sản xuất và gia công gỗ cưa, xẻ và bào với quy mô 1.000 m3/năm, nâng công suất sản xuất so với ĐTM đã được phê duyệt tại dự. án.
Sản phẩm của nhà máy được trình bày trong Bảng sau:
Bảng 1. 2: Sản phẩm của nhà máy

	TT
	Sản phẩm
	Công suất (m3/năm)
	Thị trường 

tiêu thụ

	
	
	Theo ĐTM phê duyệt
	Hiện hữu
	Dự án
	

	1
	Ván lạng
	10.000
	4.274
	10.000
	Trong nước và xuất khẩu

	2
	Gỗ cưa
	-
	-
	1.000
	


                              (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
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Hình 1. 5: Sản phẩm ván lạng của công ty

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, phế liệu, điện năng, hoá chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của Dự án:

1.4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng 

a. Nhu cầu nguyên liệu
Do sản phẩm gia công gỗ của địa điểm mở rộng sẽ cung cấp nguyên liệu đầu vào để sản xuất tại xưởng gia công hiện hữu nên nhu cầu nguyên tại địa điểm mở rộng phục vụ sản xuất cho toàn dự án, cụ thể được trình bày tại bảng sau:
Bảng 1. 3: Nhu cầu nguyên vật liệu của dự án
	STT
	Tên nguyên vật liệu
	Khối lượng (m3/năm)
	Xuất xứ

	
	
	Theo ĐTM
	Hiện tại
	Dự án
	

	1
	Gỗ tròn
	1.020
	790
	Được cung cấp từ nhà xưởng mở rộng
	Nước ngoài

	2      
	Gỗ nguyên liệu
	-
	-
	1.020
	Nước ngoài


 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022).

b. Nhu cầu nhiên liệu

Các nhiên liệu phục vụ cho sản xuất của nhà máy được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 1. 4: Nhu cầu nguyên vật liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động của dự án

	STT
	Tên nguyên vật liệu
	Đvt
	Số lượng/tháng
	Xuất xứ
	Mục đích

sử dụng

	
	
	
	Theo ĐTM
	Hiện tại
	Dự án
	
	

	1
	Xăng
	Lít
	450
	-
	-
	Việt Nam
	Dùng cho 
xe ô tô

	2
	Dầu DO
	Lít 
	2.200
	1.002
	2.500
	Việt Nam
	Dùng cho 
xe nâng

	3
	Dầu bôi trơn
	Lít 
	45
	110
	150
	Việt Nam
	Dùng cho 
máy móc


                           (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
1.4.2. Máy móc thiết bị phục vụ dự án
Nhà máy đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc, thiết bị mới 100% cho nhà xưởng mở rộng. Danh mục máy móc thiết bị của nhà máy được trình bày trong các bảng sau:
Bảng 1. 5: Danh mục máy móc thiết bị sản xuất
	STT
	Tên thiết bị, máy móc
	Công suất
	Số lượng
	Nơi sản xuất
	Năm 

sản xuất
	Tình trạng hoạt động

	I
	Xưởng hiện hữu

	1
	Máy lạng đứng
	74 KW/380V
	2
	Trung Quốc
	2019
	75%

	2
	Máy lạng ngang
	74 KW/380V
	2
	Trung Quốc
	2019
	75%

	3
	Máy sấy
	128KW/380V
	2
	Trung Quốc
	2019
	75%

	4
	Máy cưa
	7,5 KW/380V
	1
	Trung Quốc
	2019
	75%

	5
	Máy cắt
	4 KW/380V
	1 hệ thống
	Trung Quốc
	2019
	75%

	6
	Xe nâng
	Việt Nam
	4
	Trung Quốc
	2019
	75%

	II
	Xưởng mở rộng 

	7
	Máy cưa
	22 KW
	1
	Trung Quốc
	2019
	100%

	8
	Máy bào gỗ
	26 KW
	1 hệ thống
	Trung Quốc
	2019
	100%

	9
	Máy nâng hạ gỗ
	3KW
	5
	Trung Quốc
	2019
	100%

	10
	Máy cắt gỗ
	3 KW
	1
	Trung Quốc
	2019
	100%

	11
	Máy chà nhám
	0.55 KW
	1
	Trung Quốc
	2019
	100%

	12
	Máy cắt gốc gỗ
	4KW/380V
	1
	Trung Quốc
	2019
	100%


                               (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)

Chủ dự án cam kết rằng tất cả các loại máy móc, thiết bị nêu trên đều không thuộc danh mục cấm sử dụng ở Việt Nam theo quy định hiện hành.
Ngoài các loại máy móc phục vụ cho hoạt động của dây chuyền sản xuất thì công ty còn trang bị các máy móc, thiết bị văn phòng như: máy vi tính, máy in, máy photocopy,…vv để phục vụ cho hoạt động hành chính văn phòng, điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
1.4.3. Nguồn cung cấp điện, nước

a. Nguồn cung cấp điện

· Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cho Dự án được lấy từ nguồn điện của Điện lực Trảng Bàng do Chi nhánh Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam) – Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III  cung cấp cho Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam). Trong quá trình hoạt động, dự án không sử dụng máy phát điện dự phòng.
· Theo thống kê nhu cầu sử dụng điện thực tế tại Dự án qua các tháng 08, tháng 09, tháng 10/2022 thì nhu cầu sử dụng điện trung bình tại Dự án là 77.497 kWh/tháng tương đương 2.980,68 kWh/ngày (Hoá đơn điện được đính kèm phụ lục)
· Tại khu dự án mở rộng kho chứa, và hoạt động sản xuất cưa, xẻ và bào gỗ. Do đó nhu cầu sử dụng điện tại Dự án sau khi mở rộng ước tính chỉ tăng khoảng 50% tương đương 38.748 kWh/ngày 
· Nhu cầu sử dụng điện: 

Bảng 1. 6; Nhu cầu sử dụng điện thực tế tại công ty
	STT
	Tháng
	Nhu cầu sử dụng điện (kWh/tháng)

	
	
	Hiện tại
	Bổ sung
	Dự án

	1
	Tháng 08/2022
	61.983
	Ước tính 50% (I)
	(I)+(II)

	2
	Tháng 09/2022
	68.307
	
	

	3
	Tháng 10/2022
	102.203
	
	

	
	Trung bình
	77.497 (I)
	38.748 (II)
	1.162.245
(tương đương 4.470 kWh/ngày)


                               (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
b. Nguồn cung cấp nước:

Nguồn cung cấp nước: Nguồn nước sử dụng cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt tại nhà máy được cung cấp từ Chi nhánh Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam) – Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III thông qua mạng lưới phân phối nước của KCX & CN Linh Trung III. 
· Nước cấp cho sinh hoạt của công nhân

Lượng nước cấp cho sinh hoạt chủ yếu dùng cho quá trình vệ sinh của công nhân viên. 

Lưu lượng nước cấp cho Dự án trong ngày được tính toán theo TCXDVN 33:2006-BXD – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình tiêu chuẩn thiết kế, nước cấp cho sinh hoạt của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp là 80 lít/người/ngày. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt hiện tại (theo ĐTM): 

150(người) x 80 lít/người/ngày = 12 m3/ngày. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt sau khi bổ sung nhà xưởng: 

160 (người) x 80 lít/người/ngày = 12,8 m3/ngày.

Trong đó: 

+ Số lượng công nhân theo ĐTM đã phê duyệt và hiện tại dự án là 150 người.

+ Số lượng công nhân sau khi bổ sung thêm nhà xưởng 2 tại Dự án là 160 người.
· Nhu cầu sử dụng nước sản xuất

- Hiện tại, trong quá trình hoạt động của nhà xưởng 1 không phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất.
- Khi mở rộng nhà xưởng 2: Nước cung cấp cho quá trình nấu gỗ để làm tăng độ cứng của gỗ, chống mối mọt, kháng ẩm tăng chất lượng sản phẩm. Nước từ quá trình nấu gỗ thì một phần sẽ ngấm vào gỗ và thất thoát dạng hơi nước khi nấu, phần còn lại sẽ được tái sử dụng hoàn toàn cho quá trình nấu gỗ, định kỳ 1 năm/lần, lượng nước này lẫn nhiều cặn và tạp chất nên sẽ thải bỏ. 

Lượng nước cấp nước ban đầu trong hồ nấu gỗ khoảng 75 m3/ngày (có 21 hồ hiện hữu, sử dụng luân phiên nhau) trước khi bơm cấp cho hồ nấu gỗ, sau mỗi mẻ nấu gỗ thì lượng nước sẽ được xả ra, đưa về bể lắng tách bùn cặn, sau đó tuần hoàn về lại hồ nấu gỗ để tái sử dụng cho quá trình nấu gỗ tiếp theo. Lượng nước bổ sung khoảng 7,5 m3/ngày, lượng nước này được cấp từ nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải nhà máy công suất 10 m3/ngày hoặc lấy từ nước cấp của nhà máy. 
Bảng 1. 7: Lượng nước sử dụng cho hoạt động tại dự án

	STT
	Mục đích sử dụng nước
	Lượng nước sử dụng hằng ngày (m3/ngày)
	Ghi chú

	
	
	Theo ĐTM phê duyệt và hiện tại
	Bổ sung
	Dự án
	

	1
	Nước sinh hoạt công nhân
	12
	0,8
	12,8
	Thải bỏ hằng ngày

	2
	Nước cấp ban đầu cho nấu gỗ
	-
	75
	75
	Tuần hoàn cho quá trình nấu gỗ. Tiêu hao 1 phần do ngấm vào gỗ

	3
	Nước cấp bổ sung nấu gỗ
	-
	7,5
	7,5
	Tiêu hao mỗi ngày ngấm vào gỗ và bốc hơi

	Tổng cộng
	12
	83,3
	95,3
	


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
Nhu cầu sử dụng nước: 

· Theo thống kê nhu cầu sử dụng nước thực tế tại Dự án qua các tháng 08, tháng 09, tháng 10/2022 thì nhu cầu sử dụng nước trung bình tại Dự án là 1.514 m3/tháng tương đương 58,2 m3/ngày (Hoá đơn điện được đính kèm phụ lục)
Bảng 1. 8: Nhu cầu sử dụng nước thực tế tại công ty
	STT
	Tháng
	Nhu cầu sử dụng nước (m3/tháng)

	1
	Tháng 08/2022
	1.302

	2
	Tháng 09/2022
	1.547

	3
	Tháng 10/2022
	1.693

	Trung bình
	 1.514 (tương đương 58,2m3/ngày)


                               (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
Hoá đơn nước được đính kèm phụ lục.
1.5   Các thông tin khác liên quan đến dự án.
1.5.1 Các hạng mục công trình của dự án.

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) đã được xây dựng sẵn tất cả các hạng mục như nhà xưởng, văn phòng, nhà vệ sinh… Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) không cần phải xây dựng thêm hạng mục nào nữa.

Hiện tại, tổng diện tích khu đất thực hiện dự án (nhà xưởng 1) là 13.325 m2, các hạng mục công trình nhà xưởng, văn phòng, bảo vệ,….hiện hữu tại dự án đã được xây dựng hoàn thiện. Tại vị trí này (nhà xưởng 1), Công ty thuê thêm diện tích nhà xưởng 3.840 m2, để mở rộng làm kho chứa thành phẩm.

 Nay, Công ty thuê thêm nhà xưởng 2 với diện tích 4.860 m2 tại Lô 165, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, hiện trạng là nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam), các hạng mục công trình nhà xưởng, bảo vệ,….hiện hữu tại dự án đã được xây dựng hoàn thiện. Phần nhà máy hiện hữu Công ty vẫn tiếp tục duy trì sử dụng, không tiến hành cải tạo thêm. Cụ thể các hạng mục công trình của dự án hiện hữu và sau khi mở rộng được thể hiện trong Bảng như sau:
Bảng 1. 9: Các hạng mục công trình tại dự án

	STT
	Đất sử dụng của hạng mục
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Ghi chú

	
	
	Hiện hữu
	Mở rộng
	Dự án
	
	

	I
	Những hạng mục nằm trong nhà xưởng 1 

	1
	Nhà xưởng 
	8.589
	-
	8.589
	33,85
	Hiện hữu

	1.1
	Văn phòng 
	168,10
	-
	168,10
	
	

	1.2
	Ký túc xá
	198,03
	-
	198,03
	
	

	1.3
	Khu vực sản xuất
	8.054
	-
	8.054
	
	

	1.4
	Lối đi
	1.982.33
	-
	1.982.33
	
	

	1.5
	Nhà vệ sinh văn phòng 
	14,28
	-
	14,28
	
	

	1.6
	Nhà vệ sinh xưởng
	48,79
	-
	48,79
	
	

	1.7
	Khu vực chất thải rắn sinh hoạt
	10
	-
	10
	
	

	1.8
	Khu vực chất thải công nghiệp 
	32
	-
	32
	
	

	1.9
	Khu vực chất thải nguy hại
	64
	-
	64
	
	

	2
	Mái che hông xưởng
	1.518
	-
	1.518
	5,98
	Hiện hữu

	3
	Đất trống
	3.218
	-
	3.218
	12,68
	Hiện hữu

	4
	Kho thành phẩm
	-
	3.840
	3.840
	15,14
	Bổ sung

	II
	Những hạng mục nằm trong nhà xưởng 2

	5
	Nhà xưởng 2
	-
	4.860
	4.860
	19,16
	Bổ sung

	6
	Đường đi, sân bãi
	-
	3.346
	3.346
	13,19
	Bổ sung

	Tổng cộng
	13.325
	12.046
	25.371
	100
	-


 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
Nhà xưởng Công ty thuê lại từ Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) đã được xây dựng hoàn thiện với tổng diện tích nhà xưởng và các công trình phụ trợ khác (Kho chứa, nhà bảo vệ, giao thông,…) là 25.371 m2 đảm bảo cho việc bố trí dây chuyền sản xuất của Công ty. 

Mặt bằng tổng thể các hạng mục công trình và bố trí các khu vực sản xuất của dự án được thể hiện tại phụ lục.

Nhà xưởng 
· Hiện tại: 

Nhà xưởng có diện tích là 13.325 m2, đã được xây dựng hoàn thiện với kết cấu nhà xưởng là Bê tông cốt thép, nền tráng xi măng. Tại đây, Công ty để sản xuất và gia công ván lạng thực hiện các công đoạn lạng mỏng, sấy khô, cắt biên, cắt hai đầu ván lạng, đóng gói. 
Nhà văn phòng được đặt bên trong nhà xưởng; kết cấu nhà xưởng là Bê tông cốt thép, nền tráng xi măng. Đây là nơi làm việc của cán bộ, công nhân viên trong công ty.
· Sau khi mở rộng nhà xưởng 1 và thuê thêm nhà xưởng 2: 

Sau khi bổ sung thêm hạng mục công trình, Công ty vẫn tiếp tục sử dụng nhà xưởng hiện hữu tại Dự án và bổ sung thêm diện tích kho chứa thành phẩm tại nhà xưởng 1 diện tích 3.840 m2 và nhà xưởng 2 có diện tích 4.860 m2, bố trí để sản xuất gia công gỗ cưa, xẻ và bào. 
· Các công trình phụ trợ
· Hiện tại: 
Các cơ sở hạ tầng bên ngoài nhà máy thuộc KCX và CN Linh Trung 3 như: đường giao thông, hệ thống cung cấp điện, nước, hệ thống thông tin, PCCC, hệ thống thoát nước,… sẽ được Dự án sử dụng chung nhằm giảm chi phí đầu tư. Các hạng mục công trình phụ trợ của Dự án được trình bày cụ thể như sau:
Hệ thống giao thông

· Giao thông đối ngoại: Hệ thống giao thông đối ngoại của Dự án nối kết với hệ thống giao thông của KCN, rồi tiếp nối với đường Xuyên Á, QL N2 và hòa cùng mạng lưới giao thông của Thị xã Trảng Bàng. 

· Giao thông đối nội: Đường giao thông được thiết kế đảm bảo các phương tiện ra vào phục vụ cho hoạt động sản suất và đủ làn đường để xe cứu hỏa có thể lưu thông quanh nhà máy. Ngoài ra, diện tích trồng cỏ, cây xanh, tạo sự thoáng mát, bố trí bãi đậu xe hợp lý tạo sự thuận lợi giao thông.
Hệ thống cây xanh 

Tại khu vực dự án, Công ty thuê lại diện tích nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) đã bố trí sẵn cây xanh được trồng để tạo mảng xanh, bóng mát và mỹ quan đồng thời đảm bảo sự thông thoáng và điều hòa cho dự án. 
Hệ thống cấp điện

Điện được sử dụng cấp cho các máy móc thiết bị của nhà máy, phục vụ chiếu sáng công trình, điện chiếu sáng toàn nhà máy.

Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho Dự án sẽ sử dụng nguồn điện từ mạng lưới điện chung của tỉnh Tây Ninh thông qua hệ thống đường dây cáp điện của KCX và CN Linh Trung III cấp.

Hệ thống đèn chiếu sáng trong Nhà máy

Hệ thống đèn chiếu sáng được trang bị đầy đủ trong toàn bộ khu vực nhà máy, nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ cường độ ánh sáng làm việc vào ban ngày và cả ban đêm. Hệ thống đèn được bố trí trong và ngoài nhà máy như sau:

· Nội bộ: đèn chiếu sáng trong khu văn phòng, nhà bảo vệ, khu nhà sản xuất,...

· Hệ thống chiếu sáng bên ngoài: lắp đặt các trụ đèn xung quanh như : hành lang, đường đi nội bộ, khuôn viên nhà máy,... 

· Sau khi mở rộng nhà xưởng 1 và thuê thêm nhà xưởng 2: 
Các công trình phụ trợ như hệ thống cung cấp điện, nước, cây xanh,… đã được bố trí, xây dựng hoàn thiện.

Tại Lô 158,164 (khu nhà máy hiện hữu) các công trình phụ trợ như hệ thống cung cấp điện, nước, cây xanh,… đã được bố trí, xây dựng hoàn thiện và duy trì thực hiện. Tại lô 165 (khu đất mở rộng) hiện là xưởng sản xuất gỗ của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam), các công trình phụ trợ như hệ thống cung cấp điện, nước, cây xanh,… đã được bố trí, xây dựng hoàn thiện và duy trì thực hiện công ty sẽ bố trí thêm máy móc, thiết bị.
· Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường

Khu tập trung chất thải rắn
· Hiện tại: 
Toàn bộ CTR, CTNH phát sinh trong Nhà máy sẽ được thu gom và chuyển về khu vực tập trung chất thải của nhà máy, với khu vực lưu chứa CTRSH có diện tích 10 m2, khu vực lưu chứa chất thải công nghiệp có diện tích 32 m2, khu vực lưu chứa CTNH có diện tích 20 m2. Tại đây các loại chất thải sẽ được phân loại, lưu trữ và xử lý theo quy định. 

Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý rác với Công ty TNHH Môi trường Trời Xanh để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Dự án theo Hợp đồng số 14HĐTX.2023 ngày 26/12/2022, tần suất thu gom 01 ngày/lần.
Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý chất thải rắn công nghiệp (bao gồm phần vỏ thừa hoặc gỗ vụn bao gồm cả bụi gỗ và mùn cưa) với Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt Việt Nam để thu gom, vận chuyển và xử lý đúng quy định theo Điều 2 của Hợp đồng số 01/2023/KD-SHE ngày 30/12/20223.
Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án theo Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác thải công nghiệp số 12522/HDMD-NH ngày 25/11/2022.

· Sau khi mở rộng nhà xưởng 1 và thuê thêm nhà xưởng 2: 
Chủ đầu tư duy trì áp dụng các biện pháp quản lý chất rắn hiện hữu và tiếp tục ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị có chức năng theo đúng quy định.
Hệ thống PCCC
· Hiện tại: 
Hệ thống chữa cháy của dự án gồm: hệ thống đường ống cấp nước, lăng phun nước, các họng lấy nước, hệ thống báo cháy tự động (báo khói và báo nhiệt) và hệ thống dập lửa vách tường.

Hệ thống báo cháy

Hệ thống báo cháy bố trí cho toàn bộ khu vực công trình gồm có: Thiết bị phát âm gồm chuông và còi hụ, đèn hiệu báo động hoạt động tự động kết hợp điều khiển bằng tay, đèn nổ, sensor báo nhiệt và báo khói liên kết tín hiệu với các thiết bị nói trên. Toàn bộ được đưa về thiết bị điều hành trung tâm của phòng bảo vệ. Thiết kế như vậy đảm bảo quá trình báo động hai kỳ cho phép sơ tán toàn bộ hoặc cục bộ công trình khi có sự cố cháy nổ.

Các họng lấy nước cứu hỏa

Các họng lấy nước cứu hoả được bố trí ở các khu vực cần thiết, dọc theo tuyến đường nội bộ bao quanh công trình,... nhờ vào lượng nước cấp từ KCN. 

Hệ thống chữa cháy vách tường 

Hệ thống chữa cháy vách tường bao gồm: các hộp cấp nước chữa cháy có vòi rồng và lăng phun có cùng nguồn cấp nước với các họng lấy nước cứu hỏa, các bình CO2, bình bọt khô, được lắp đặt tại các vị trí có yêu cầu chống cháy cao nhất và các vị trí thuận tiện nhất.

Công trình cũng phải trang bị các bộ tiêu lệnh chữa cháy theo tiêu chuẩn tại các vị trí dễ thấy, nơi có nhiều người qua lại và làm việc.

Tổng mặt bằng công trình đã được tính toán thiết kế đáp ứng các quy định về phòng cháy chữa cháy của các tiêu chuẩn: 

· TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy chống cháy cho nhà, công trình – tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 5738: Hệ thống báo cháy – yêu cầu kỹ thuật;

· TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
· Sau khi mở rộng nhà xưởng 1 và thuê thêm nhà xưởng 2: chủ dự án vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các hạng mục này để phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ. Đáp ứng tốt công tác PCCC của dự án trong quá trình hoạt động.
Hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
· Hiện tại: 
Hệ thống thoát nước mưa được xây dựng riêng biệt, độc lập với hệ thống thoát nước thải. Hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy bao gồm các mương, rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh các khu nhà xưởng, tập trung nước mưa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo các tuyến đường nội bộ của công ty. Đường thoát nước mưa của Công ty có lắp đặt các song chắn rác trước khi dẫn vào hệ thống thoát mưa trong KCX &CN Linh Trung III. Nhân viên thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực đường nội bộ của nhà máy để tránh làm cho nước mưa cuốn theo các chất thải rắn rơi vãi trong khuôn viên nhà máy.
· Sau khi mở rộng nhà xưởng 1 và thuê thêm nhà xưởng 2: 
Nhà xưởng 1: nước mưa tại dự án tiếp tục được thu gom từ các cống nhánh dẫn theo có 2 hố ga đấu nối và thoát ra hệ thống thu gom nước mưa chung của KCX và CN Linh Trung III.
Nhà xưởng 2: Toàn bộ lượng nước mưa được thu gom đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa của KCX và CN Linh Trung III.
Hệ thống thu gom và thoát nước thải
· Hiện tại: 
Nhà máy thuê nhà xưởng có sẵn của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) đã xây dựng sẵn hệ thống thoát nước mưa xây dựng riêng biệt, độc lập với hệ thống thoát nước thải.

Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ hoạt động của công nhân được xử lý sơ bộ ở hầm tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn về hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung với công suất 10.000 m3/ngày.đêm của KCX và CN Linh Trung 3 để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra kênh T38 rồi chảy Kênh Thầy Cai. 
Mạng lưới thoát nước mưa, nước thải của dự án được thể hiện tại phụ lục. 
· Sau khi mở rộng nhà xưởng 1 và thuê thêm nhà xưởng 2: 
Công nhân viên lao động bên nhà xưởng 2 sẽ sử dụng chung nhà vệ sinh tại nhà xưởng 1. 

Đối với nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh sẽ tiếp tục được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn. Đối với nước thải từ quá trình vệ sinh, rửa tay chân của công nhân sẽ được thu gom cùng với nước thải sau bể tự hoại dẫn về hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung với công suất 10.000 m3/ngày.đêm của KCX và CN Linh Trung 3 để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra kênh T38 rồi chảy Kênh Thầy Cai, sau đó đấu nối về hệ thống thoát nước thải của KCX và CN Linh Trung 3. 
Nước thải từ quá trình tưới gỗ, nấu gỗ với lượng nước sẽ được thu gom được về hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý sẽ được tái sử dụng để phục vụ nhu cầu sản xuất của dự án.
1.5.2. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án

1.5.2.1. Tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Tháng 06/2022 đến 04/2023: hoàn thiện thủ tục pháp lý.

- Tháng 05/2023: Lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Tháng 06/2023: Vận hành thử 

- Tháng 11/2023: Hoạt động chính thức 
1.5.2.2. Vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư của dự án là 231.300.000.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi mốt tỷ, ba trăm triệu đồng). 
1.5.2.3. Tổ chức quản lý dự án
Tổng số lượng công nhân làm việc tại dự án khoảng là 160 người. Mỗi ngày nhà máy làm việc 1 ca/ngày, 8 giờ/ngày. Thời gian làm việc 312 ngày/năm. Chủ dự án sẽ bố trí 1 nhân viên kiêm nhiệm về môi trường và an toàn lao động có trình độ cử nhân trở lên.
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CHƯƠNG II
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
2.1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường

Dự án phù hợp với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012; phù hợp với các quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 18/02/2020

Quyết định số 210/QĐ-BTNMT Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “ Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung II” tại xã An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. KCX và CN Linh Trung III có diện tích 203 ha. Hiện nay, tại KCX-CN Linh Trung III đã cho 141 doanh nghiệp thuê đất để sản xuất kinh doanh với tổng diện tích cho thuê là 1.179.698,91 m2 với các ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư bao gồm thuộc các lĩnh vực may mặc, cơ khí, đồ gỗ, thiết bị điện lạnh, in ấn…
Đối với ngành nghề đầu tư của công ty – sản xuất, gia công đồ gỗ đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 8771663315, chứng nhận lần đầu ngày 28/01/2019, chứng nhận thay đổi lần thứ 4 ngày 22/11/2022 và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Nhà máy sản xuất, gia công gỗ Sheng He (Việt Nam)” (quy mô sản xuất: sản xuất và gia công ván lạng mỏng 10.000 m3/năm)  số 262/QĐ-UBND ngày 12/02/2020 của Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) tại ở Lô 158, 164, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III. Như vậy, có thể thấy việc đầu tư thực hiện Dự án là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường cũng như quy định về ngành nghề sản xuất của KCX & CN.
2.2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường:

Ngành nghề đầu tư của Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III thuộc các lĩnh vực may mặc, cơ khí, đồ gỗ, thiết bị điện lạnh, in ấn…  Dự án “Nhà máy sản xuất, gia công gỗ Sheng He (Việt Nam)” (quy mô sản xuất: sản xuất và gia công ván lạng mỏng 10.000 m3/năm và sản xuất và gia công cưa , xẻ và bào 1.000 m3/năm) nằm ở Lô 158, 164, 165 Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh đang hoạt động trong lĩnh vực gia công sản xuất gỗ là hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư.

Trong quá trình hoạt động dự án phát sinh một lượng nước thải tương ứng khoảng 90 m3/ngày từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất của dự án. Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh được xử lý sơ bộ qua hố ga sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III để tiếp tục xử lý. Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III để thu gom, xử lý toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động của dự án gây ra. Do đó, việc quản lý xả thải của dự án sẽ do Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III chịu trách nhiệm, đảm bảo tuân thủ quy định chung và khả năng chịu tải của môi trường.
Hiện tại, các nhà máy tại KCX và CN Linh Trung III được xử lý sơ bộ tại nhà máy đạt quy chuẩn đối nối của KCX và CN Linh Trung III trước khi được thu gom, xử lý tập trung tại nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày.đêm của KCX và CN Linh Trung III. Hệ thống xử lý nước thải của Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III đang tiếp nhận khoảng 3.500 m3/ngày nước thải từ các nhà máy nằm trong trong KCN để xử lý mỗi ngày. Do vậy, HTXLNT tập trung của KCN vẫn còn khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của Dự án trong giai đoạn vận hành với lưu lượng khoảng 12,8 m3/ngày trước khi dẫn thoát vào kênh T38 sau đó thải vào sông Vàm Cỏ Đông. Nước thải sau xử lý của KCX và CN Linh Trung III đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT, cột A).
Qua quá trình quan trắc môi trường định kỳ và thời điểm lập báo cáo tại khu vực cho thấy khu vực dự án triển khai dự án: chất lượng môi trường và các thành phần môi trường còn khá tốt, đủ khả năng chịu tải.

Như vậy, sức chịu tải của môi trường tại khu vực dự án ở mức trung bình, nếu chịu tác động lớn và lâu dài của chất thải có khả năng sẽ bị ô nhiễm. Vì vậy các vấn đề môi trường cần phải quan tâm đặc biệt là khí thải, bụi, tiếng ồn, chất thải rắn, nước thải. Trong quá trình xây dựng và hoạt động, nhà máy sẽ nghiêm túc chấp hành các quy định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường để hạn chế những ảnh hưởng của hoạt động nhà máy đến các thành phần môi trường.
CHƯƠNG III
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN
3.1 Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:
3.1.1 Chất lượng các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án
· Dự án được thực hiện trong nhà xưởng đã xây dựng sẵn các hạng mục của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) nên sẽ không gây ảnh hưởng đến tài nguyên sinh vật.
· Mặc khác khu vực thực hiện dự án xung quanh không có tài nguyên sinh vật quý hiếm nào mà chỉ có cây cỏ bụi và cây che bóng mát được trồng và môi trường không khí xung quanh dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm.
· Đồng thời, Chủ đầu tư sẽ nghiên cứu, thực hiện các công trình xử lý chất thải phát sinh của dự án, đảm bảo chất lượng nguồn thải đạt Quy chuẩn cho phép trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.
3.1.2 Thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án

Thực vật: Hiện trạng khu vực dự án thực vật chủ yếu là cây cỏ mọc hoang. Xung quanh dự án trồng cây lâu năm, bình bát, cây bụi... 
Động vật: Qua quá trình khảo sát điều tra cho thấy trong khu vực không có các loài động vật quý hiếm cả trên cạn lẫn dưới nước. 
Động vật trên cạn: Trong khu vực dự án chủ yếu là các vật nuôi trong gia đình. Dự án nằm trong khu đất quy hoạch phát triển sản xuất công nghiệp của địa phương nên đa dạng sinh học tại khu vực dự án khá nghèo nàn, không có loài động vật nào quý hiếm cần được bảo tồn. Các loài sinh vật sống ở đây chủ yếu là chuột, rắn, gián… và một số loài chim như chim sẻ, chim sâu… Tuy nhiên việc xác định số lượng các loài động vật trong khu vực là rất khó vì sự thay đổi thường xuyên theo thời gian và không gian.
Sông suối trong khu vực dự án chủ yếu là các loại cá khá đơn điệu về loại và số lượng và sinh vật phù du.

3.1.3 Các đối tượng nhạy cảm về môi trường, danh mục và hiện trạng các loại thực vật, động vật hoang dã, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, các loài đặc hữu có trong vùng có thể bị tác động do dự án

Dự án được đầu tư xây dựng trong KCX và CN Linh Trung III đã có các thủ tục về môi trường, quy hoạch hoàn chỉnh, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nguồn nước sử dụng của dự án là nước thủy cục của KCN, nước thải từ dự án được đấu nối với khu công nghiệp. Theo số liệu điều tra thực tế tháng 01/2022, thực vật xung quanh khu vực dự án đều thuộc loài thông thường, chủ yếu là cây cỏ mọc hoang, cây bình bát, cây bụi,... không nằm trong danh mục thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.
Động vật trong khu vực dự án chủ yếu là các loài chim, sâu, sẻ, chích chòe, chào mào tự nhiên và một số loài lưỡng cư như chuột, rắn, ếch, nhái,... không nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên bảo vệ.
Căn cứ số liệu điều tra hiện trạng khu vực thực hiện dự án không có các yếu tố nhạy cảm về môi trường. Các loài thực vật, động vật hoang dã không thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Do đó việc thực hiện dự án khai thác đất san lấp mặt bằng không gây tác động tới các yếu tố này.
3.2. Môi trường tiếp nhận nước thải của Dự án:

3.2.1 Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn tiếp nhận nước thải:

a. Điều kiện về địa lí
Dự án nằm ở Lô 158, 164, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh dưới sự quản lý của KCN Tân Bình.

KCX & CN Linh Trung III nằm tại huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Giáp ranh với huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Nằm cạnh xa lộ Xuyên Á (đoạn Quốc Lộ 22).

Hệ thống giao thông, liên lạc thuận tiện: 

· Cách Thành phố Tây Ninh 53 km;

· Cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh 43,5 km;

· Cách sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 42 km;

· Cách cảng container TP. Hồ Chí Minh 45 km;

· Cách Khu Chế Xuất Linh Trung I 48 km;

· Cách Khu Chế Xuất Linh Trung II 45 km;

Cách cửa khấu quốc tế Mộc Bài 28 km: 

b. Điều kiện về địa chất
a) Khí hậu

Khí hậu Tây Ninh tương đối ôn hoà, chia thành 2 mùa là mùa mưa và mùa khô. Mùa khô thường kéo dài từ tháng 12 năm trước đến tháng 4 năm sau, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Nhiệt độ tương đối ổn định, với nhiệt độ trung bình năm là 26 – 27 °C và ít thay đổi, Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1800 – 2200 mm.

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021)

b) Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phát tán các chất ô nhiễm trong khí quyển.

Nhiệt độ không khí càng cao thì tốc độ lan truyền, phân hủy và chuyển hóa các chất ô nhiễm càng lớn. Nhiệt độ không khí còn làm thay đổi quá trình bay hơi các acid, các chất gây mùi hôi, đây là yếu tố quan trọng tác động đến sức khỏe người lao động làm việc trong khu vực dự án và dân cư lân cận. Vì vậy, trong quá trình tính toán, dự báo mức độ ô nhiễm không khí và thiết kế các hệ thống khống chế ô nhiễm cần phân tích đến yếu tố nhiệt độ.

Nhiệt độ trung bình 28,40C, nhiệt độ cao nhất là 30,70C thường xuất hiện vào tháng 3, 4; nhiệt độ thấp nhất 26,10C thường xuất hiện vào tháng 12.
(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021)
c) Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí là yếu tố ảnh hưởng lên quá trình chuyển hóa các chất ô nhiễm không khí và là yếu tố vi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Tây Ninh có độ ẩm khá cao, độ ẩm tương đối trung bình tháng khoảng 68 - 90%. Về mùa mưa cao hơn mùa khô từ 10 – 20%.

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021)

d) Lượng mưa

Lượng mưa ở Tây Ninh khá lớn, trung bình 1.900 – 2.300mm, phân bố không đều trong năm. Mùa khô (tháng 12 đến tháng 4 năm sau), lượng mưa chiếm 14% tổng lượng mưa năm. Mùa mưa (tháng 5 đến tháng 11) lương mưa chiếm khoảng 86% tổng lượng mưa năm. Tháng 9, 10 là những tháng có lượng mưa lớn nhất chiếm khoảng 15% tổng lượng mưa năm. Tháng 1, 2 là tháng có lượng mưa thấp nhất chiếm 1 – 2% tổng lượng mưa năm.

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021)

e) Gió và hướng gió

Gió lả yếu tố đóng vai trò quan trọng nhất trong việc lan truyền chất ô nhiễm trong không khí. Tốc độ gió càng lớn thì chất ô nhiễm được vận chuyển càng cách xa nguồn gây ô nhiễm và nồng độ chất ô nhiễm càng được pha loãng bởi không khí sạch. Khi tốc độ gió nhỏ gàn bằng 0 hoặc lặng gió thì chất ô nhiễm không đucợ vận chuyển đi xa mà tập trung tại chỗ, gây nên tình trạng ô nhiễm cao nhất tại khu lân cận nguồn ô nhiễm.

Có hai loại gió thịnh hành ở Tây Ninh là gió mùa khô và gió mùa mưa. Chế độ gió mùa khô có hướng Bắc – Đông Bắc; chế độ gió mùa mưa thổi theo hướng Tây – Tây Nam. Tốc độ gió bình quân biến đổi trong khoảng 1,0 m/s, tốc độ lớn nhất đạt 9 – 16 m/s, xuất hiện trong mùa mưa.

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021)

f) Chế độ bốc hơi
Do nền nhiệt độ cao, nắng nhiều nên lượng bốc hơi trong khu vực tương đối cao, lượng bốc hơi trung bình năm đạt khoảng 1.173 mm. Lượng bốc hơi tháng cao nhất ngày đạt 9,0mm, thấy nhất đạt 0,3mm.

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh, 2021)

c. Điều kiện thủy văn

Toàn bộ lượng nước thải sau xử lý sơ bộ của Dự án được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCX & CN Linh Trung III và được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A trước khi thải ra kênh T38 và dẫn ra sông Vàm Cỏ Đông.

Chế độ nước sông Vàm Cỏ Đông chia làm hai mùa trong năm: mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 7 và kết thúc vào tháng 11, lượng dòng chảy mùa lũ chiếm tới 80-90% lượng dòng chảy năm. 

Chế độ nước sông Vàm Cỏ Đông còn chịu sự ảnh hưởng của triều, đặc biệt là trong mùa cạn. Sự dao động của mực nước sông mang tính chất bán nhật triều không đều. Lưu lượng dòng chảy lũ trên sông Vàm Cỏ Đông cũng khá lớn. Mô đun lưu lượng đỉnh lũ quan trắc được khoảng 0,2-0,3m3/s.km2 ở hạ lưu dòng chính sông Vàm Cỏ Đông tăng lên 0,4-0,6 m3/s.km2 ở trung và thượng lưu các sông.
3.2.2 Chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

Hiện tại, các nhà máy tại KCX và CN Linh Trung III được xử lý sơ bộ tại nhà máy đạt quy chuẩn đối nối của KCX và CN Linh Trung III trước khi được thu gom, xử lý tập trung tại nhà máy xử lý nước thải công suất 10.000 m3/ngày.đêm của KCX và CN Linh Trung III. Nước thải sau xử lý của KCX và CN Linh Trung III đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40:2011/BTNMT, cột A) trước khi thải ra kênh T38 rồi chảy Kênh Thầy Cai.
3.3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện Dự án: 
Do đặc điểm dự án là nằm trong khu công nghiệp đã có quy hoạch hoàn chỉnh, hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, nhà xưởng đã xây dựng sẵn, nguồn nước sử dụng của dự án là nước thủy cục của KCX và CN, nước thải từ dự án được đấu nối với khu công nghiệp. Do đó, báo cáo không lấy mẫu nước ngầm, nước mặt để phân tích.

Quá trình khảo sát, lập báo cáo chỉ tiến hành lấy và phân tích các mẫu xác định hiện trạng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án trong nhà xưởng hiện hữu và hiện trạng môi trường đất.

Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên (không khí, đất) tại khu vực thực hiện dự án được Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi trường Phương Nam trong điều kiện trời nắng, công ty hoạt động bình thường. Các kết quả đo đạc tại thời điểm này được coi là số liệu “nền” được sử dụng làm căn cứ để đánh giá ảnh hưởng của dự án đến chất lượng môi trường khi dự án đi vào hoạt động.
3.3.1. Hiện trạng môi trường nhà xưởng mở rộng 

· Thời gian và vị trí lấy mẫu
Thời gian lấy mẫu: Đợt 1: 12/12/2022; Đợt 2: 13/12/2022; Đợt 3: 14/12/2022
- Loại mẫu: Không khí

- Đặc điểm thời tiết: Trời nắng

- Số lượng: 02 mẫu

- Vị trí lấy mẫu: Lô 165 Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh (Thuê nhà xưởng Công ty TNHH MTV Gỗ  Khang Đạt (Việt Nam)).

Bảng 3. 1: Vị trí lấy mẫu môi trường không khí nhà xưởng 2
	Stt
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tọa độ

	
	
	
	X
	Y

	1
	Khu vực trước cổng nhà xưởng
	KK1
	1217.652
	598.196

	2
	Khu vực bên trong nhà xưởng
	KK2
	1217.615
	598.168


Các thông số đặc trưng được lựa chọn để phân tích chất lượng môi trường không khí là Vi khí hậu, Bụi, SO2, NO2, CO.

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí:

Bảng 3. 2: Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí nhà xưởng 2
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	Giới hạn cho phép
	Tiêu chuẩn so sánh

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	
	

	I
	KK1: Khu vực trước cổng nhà xưởng

	1
	Nhiệt độ
	0C
	31,4
	32,0
	31,3
	-
	QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thường (6 – 21h)

	2
	Độ ẩm
	%
	64,1
	65,3
	66,1
	-
	

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	<0,4
	<0,4
	0,4
	-
	

	4
	Độ ồn 
	dBA
	64,4
	62,8
	65,3
	≤ 70
	

	5
	Bụi (a)
	mg/m3
	0,209
	0,215
	0,207
	0,3
	QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ)

	6
	SO2(a)
	mg/m3
	0,087
	0,082
	0,092
	0,35
	

	7
	NO2(a)
	mg/m3
	0,079
	0,075
	0,067
	0,2
	

	8
	CO(a)
	mg/m3
	<8,3
	<8,3
	<8,3
	30
	

	II
	KK2: Khu vực bên trong nhà xưởng

	1
	Nhiệt độ
	0C
	30,7
	31,1
	30,8
	-
	QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thường (6 – 21h)

	2
	Độ ẩm
	%
	65,2
	64,0
	67,2
	-
	

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	<0,4
	<0,4
	<0,4
	-
	

	4
	Độ ồn 
	dBA
	67,2
	66,5
	68,1
	≤ 70
	

	5
	Bụi (a)
	mg/m3
	0,218
	0,227
	0,235
	0,3
	QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ)

	6
	SO2(a)
	mg/m3
	0,103
	0,116
	0,104
	0,35
	

	7
	NO2(a)
	mg/m3
	0,086
	0,083
	0,089
	0,2
	

	8
	CO(a)
	mg/m3
	<8,3
	<8,3
	<8,3
	30
	


Ghi chú:  Dấu (a): Chỉ tiêu đạt Vimcert; Dấu (b): Chỉ tiêu đạt Vilas; Dấu (c): Chỉ tiêu nhà thầu phụ; Dấu (d): Chỉ tiêu đo tại hiện trường.

KPH: Không phát hiện; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Qua kết quả phân tích ta thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT.
3.3.2. Hiện trang môi trường nhà xưởng hiện hữu
· Thời gian và vị trí lấy mẫu môi trường không khí
Thời gian lấy mẫu: Đợt 1: 12/12/2022; Đợt 2: 13/12/2022; Đợt 3: 14/12/2022
- Đặc điểm thời tiết: Trời nắng

- Số lượng: 03 mẫu

- Vị trí lấy mẫu: Lô 158, 164  Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh (Thuê nhà xưởng Công ty TNHH MTV Gỗ  Khang Đạt (Việt Nam)).

Bảng 3. 3: Vị trí lấy mẫu môi trường không khí nhà xưởng 1
	Stt
	Vị trí lấy mẫu
	Ký hiệu
	Tọa độ

	
	
	
	X
	Y

	1
	Khu vực trước cổng nhà xưởng
	KK1
	1217.436
	598.153

	2
	Khu vực sản xuất bên trong nhà xưởng
	KK2
	1217.496
	598.167

	3
	Khu vực cuối xưởng sản xuất
	KK3
	1217.467
	598.086


Các thông số đặc trưng được lựa chọn để phân tích chất lượng môi trường không khí là Vi khí hậu, Bụi, SO2, NO2, CO.

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí:

Bảng 3. 4. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí nhà xưởng 1
	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Kết quả
	Giới hạn cho phép
	Tiêu chuẩn so sánh

	
	
	
	Đợt 1
	Đợt 2
	Đợt 3
	
	

	I
	KK1: Khu vực trước cổng nhà xưởng

	1
	Nhiệt độ
	0C
	31,8
	32,0
	32,3
	-
	QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thường (6 – 21h)

	2
	Độ ẩm
	%
	64,3
	62,8
	63,2
	-
	

	3
	Tốc độ
	m/s
	0,4
	0,5
	0,6
	-
	

	4
	Độ ồn 
	dBA
	64,6
	63,9
	62,5
	≤ 70
	

	5
	Bụi (a)
	mg/m3
	0,219
	0,227
	0,203
	0,3
	QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ)

	6
	SO2(a)
	mg/m3
	0,092
	0,085
	0,089
	0,35
	

	7
	NO2(a)
	mg/m3
	0,074
	0,069
	0,064
	0,2
	

	8
	CO(a)
	mg/m3
	<8,3
	<8,3
	<8,3
	30
	

	II
	KK2: Khu vực sản xuất bên trong nhà xưởng

	1
	Nhiệt độ
	0C
	30,2
	31,2
	30,7
	-
	QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thường (6 – 21h)

	2
	Độ ẩm
	%
	66,8
	65,4
	67,1
	-
	

	3
	Tốc độ
	m/s
	<0,4
	0,4
	0,4
	-
	

	4
	Độ ồn 
	dBA
	68,2
	69,0
	67,4
	≤ 70
	

	5
	Bụi (a)
	mg/m3
	0,231
	0,252
	0,245
	0,3
	QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ)

	6
	SO2(a)
	mg/m3
	0,121
	0,130
	0,115
	0,35
	

	7
	NO2(a)
	mg/m3
	0,096
	0,105
	0,082
	0,2
	

	8
	CO(a)
	mg/m3
	<8,3
	<8,3
	<8,3
	30
	

	III
	KK3: Khu vực cuối xưởng sản xuất

	1
	Nhiệt độ
	0C
	30,5
	30,9
	30,1
	-
	QCVN 26:2010/BTNMT 

Khu vực thông thường (6 – 21h)

	2
	Độ ẩm
	%
	67,2
	66,1
	65,8
	-
	

	3
	Tốc độ
	m/s
	<0,4
	<0,4
	0,4
	-
	

	4
	Độ ồn 
	dBA
	67,3
	68,1
	65,8
	≤ 70
	

	5
	Bụi (a)
	mg/m3
	0,246
	0,249
	0,231
	0,3
	QCVN 05:2013/BTNMT (trung bình 1 giờ)

	6
	SO2(a)
	mg/m3
	0,118
	0,124
	0,107
	0,35
	

	7
	NO2(a)
	mg/m3
	0,084
	0,097
	0,076
	0,2
	

	8
	CO(a)
	mg/m3
	<8,3
	<8,3
	<8,3
	30
	


Ghi chú:  Dấu (a): Chỉ tiêu đạt Vimcert; Dấu (b): Chỉ tiêu đạt Vilas; Dấu (c): Chỉ tiêu nhà thầu phụ; Dấu (d): Chỉ tiêu đo tại hiện trường.

KPH: Không phát hiện; LOQ: Giới hạn định lượng của phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp.

Nhận xét: Qua kết quả phân tích ta thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT
· Kết quả quan trắc định kỳ nước thải năm 2022

Thời gian quan trắc: Ngày 15/03/2022, 21/05/2022, 24/08/2022, 24/10/2022.
- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần

- Vị trí lấy mẫu: Lô 158, 164 Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh (Thuê nhà xưởng Công ty TNHH MTV Gỗ  Khang Đạt (Việt Nam)).

- Vị trí các điểm quan trắc:
Bảng 3. 5: Vị trí các điểm quan trắc
	STT
	Tên điểm 

quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thời gian quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Mô tả điểm quan trắc

	
	
	
	
	Kinh độ
	Vĩ độ
	

	1
	Nước thải đợt 1
	NT01


	15/03/2022
	-


	-


	Tại hố ga

cuối cùng đấu nối vào KCN

	2
	Nước thải đợt 2
	
	20/05/2022
	
	
	

	3
	Nước thải đợt 3
	
	24/08/2022
	
	
	

	4
	Nước thải đợt 4
	
	24/10/2022
	
	
	


- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 04 mẫu nước thải
- Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: 
Bảng 3. 6: Danh mục thông số quan trắc và quy chuẩn áp dụng

	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Theo QCVN

	1
	pH
	-
	Quy chuẩn đấu nối nước thải của KCX – CN Linh Trung III

	2
	BOD5
	mg/l
	

	3
	TSS
	mg/l
	

	4
	Sunfua
	mg/l
	

	5
	Amoni
	mg/l
	

	6
	Photphat
	mg/l
	

	7
	Nitrat
	mg/l
	


Bảng 3. 7: Kết quả quan trắc nước thải
	TT
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Ký hiệu mẫu
	Nhóm thông số 1: Hiện trường
	Nhóm thông số 2: Hóa lý

	
	
	
	pH
	TSS
	BOD5  (200C)
	Amoni
	Phosphat
	Sunfua
	Nitrat

	
	
	
	-
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L
	mg/L

	1
	Nước thải đợt 1
	NT01
	6,48
	32
	16
	0,78
	0,42
	KPH
	7,2

	2
	Nước thải đợt 2
	NT02
	7,17
	42
	86
	7,2
	1,18
	KPH
	0,14

	3
	Nước thải đợt 3
	NT03
	7,17
	38
	64
	6,3
	1,1
	KPH
	4,2

	4
	Nước thải đợt 4
	NT02
	6,6
	30
	52
	1,2
	0,97
	KPH
	8,5

	Quy chuẩn đấu nối nước thải của KCX – CN Linh Trung III
	5,5-12
	150
	500
	10
	-
	0,5
	-


(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022)
Nhận xét: Qua kết quả phân tích ta thấy các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong quy chuẩn cho phép theo Quy chuẩn đấu nối nước thải của KCX – CN Linh Trung III.
CHƯƠNG IV
ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Như đã trình bày ở Chương I của báo cáo, dự án được mở rộng tại nhà xưởng 1 trên Lô 158, 164, Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh và nhà xưởng 2 trên Lô 165 Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, Xã An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam). Nhà xưởng xây dựng xong các hạng mục công trình chính như: nhà xưởng, nhà văn phòng, bể nước PCCC, hệ thống thu gom thoát nước mưa, nước thải,.... Trên khu nhà xưởng hiện nay đã có sẵn các công trình phục vụ cho quá trình sản xuất nên quá trình san lấp mặt bằng và quá trình xây dựng không có. Vì vậy, báo cáo sẽ tập trung đánh giá các giai đoạn chính:

+ Giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị cho dự án tại nhà xưởng 2 

+ Giai đoạn vận hành thử nghiệm và đưa dự án đi vào vận hành chính thức.

Việc đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn lắp đặt thiết bị chỉ mang tính chất tạm thời mà chủ yếu là trong giai đoạn hoạt động. Trong quá trình hoạt động của nhà máy phát sinh các loại chất thải như: bụi, khí thải, nước thải, chất thải rắn…Là những tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Dưới đây là một số tác động tiêu cực từ quá trình hoạt động của dự án trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị.
4.1 Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 
4.1.1 Đánh giá, dự báo các tác động:

Khi hoàn thành các hồ sơ pháp lý, Công ty sẽ tiến hành công đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất tại xưởng mở rộng cho thuê của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam).

Bảng 4. 1: Nguồn gây tác động trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị

	Stt
	NGUỒN GÂY TÁC ĐỘNG

	Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

	1
	Nguồn gây ô nhiễm không khí
	Ô nhiễm không khí chủ yếu do bụi, khí thải, tiếng ồn, rung như sau:

Bụi, khí thải: Bụi, khí thải sinh ra từ các phương tiện cơ giới.

	2
	Nguồn gây ô nhiễm nước


	Nước mưa chảy tràn: Nước mưa chảy qua các khu vực chứa nguyên vật liệu xây dựng, khu vực chứa nhiên liệu (dầu, nhớt máy…) cuốn theo đất cát, các loại dầu nhớt rơi vãi gây ô nhiễm nguồn nước.

Nước thải sinh hoạt: Phát sinh từ các hoạt động lao động và sinh hoạt của công nhân như tắm rửa, vệ sinh, ăn uống. 

	3
	Nguồn gây ô nhiễm chất thải rắn
	Chất thải rắn sinh hoạt: Phát sinh từ  quá trình sin hoạt của công nhân trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị bao gồm: các chất hữu cơ, thức ăn dư thừa của công nhân, vỏ bao bì đựng thức ăn,…

	Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	4
	Tiếng ồn, rung sinh ra do quá trình vận chuyển, tập kết và lắp đặt máy móc thiết bị của dự án.

	5
	Nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn trong quá trình lao động.

	6
	Sự tập trung đông công nhân có thể gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong dự án cũng như trong KCX &CN.


4.1.1.1  Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải

a. Các nguồn tác động gây ô nhiễm môi trường không khí

Nguồn phát sinh: 

- Phát sinh trong quá trình vận chuyển, tập kết máy móc, thiết bị.

- Từ các phương tiện giao thông: xe vận chuyển máy móc, thiết bị.  

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế thế giới WHO, ta có bảng hệ số tải lượng ô nhiễm của các thông số ô nhiễm đặc trưng như sau:

Nồng độ, tải lượng:
· Phương tiện sử dụng chính trong hoạt động này là xe tải, theo tham khảo từ WHO, 1993 tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh đối với xe tải chạy trên đường.
· Theo ước tính, quãng đường vận chuyển cho mỗi lượt xe ra vào khu vực dự án trung bình là 20 km/lượt (vận chuyển từ đường số 2 về nhà xưởng), tải trọng trung bình của các xe vận tải là 15 tấn. Tuy nhiên do dự án thực hiện tại nhà xưởng hiện hữu đã có các hạng mục công trình khá hoàn thiện, chủ dự án chỉ tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị nên lượng xe vận chuyển ra vào dự án không lớn. Ước tính sẽ có 02 chuyến xe vận chuyển máy móc thiết bị/suốt thời gian thi công.
Bảng 4. 2: Tải lượng ô nhiễm không khí do khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị

	Phương tiện
	Bụi (g/km)
	SO2(g/km)
	NOx(g/km)
	CO(g/km)

	Xe 15 tấn
	0,0881
	4,29S
	4,3
	0,972

	Tải lượng ô nhiễm (g/ngày)
	3,52
	8,58
	172
	38,88


(Nguồn: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook – 2013) 

Ghi chú: 

S là hàm lượng lưu huỳnh (%) trong dầu DO (500 mg/kg).

Tải lượng ô nhiễm (g/ngày) = hệ số ô nhiễm (g/km) x quãng đường vận chuyển (km/ngày) x số xe (xe/ngày)

Nồng độ khí thải từ hoạt động vận chuyển máy móc thiết bị trong giai đoạn lắp đặt được tính toán như sau:

C =[image: image10.png]



Trong đó:

C: Nồng độ chất gây ô nhiễm trong không khí (mg/m3)

E: Tải lượng của chất gây ô nhiễm từ nguồn thải (mg/m.s)

z: Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), h = 0,5 m

u: Tốc độ gió trung bình tại khu vực (m/s), u = 4 m/s

[image: image12.png]


hệ số khuếch tấn chất ô nhiễm theo phương z(m) phụ thuộc vào độ ổn định của khí quyển, tại Tây Ninh độ ổn định của khí quyển là loại B được xác định theo công thức sau: [image: image14.png]o, = 0,53x0%73




x: khoảng cách của điểm tính toán so với nguồn thải theo phương ngang (m).

Kết quả tính toán nồng độ của các chất ô nhiễm không khí phát thải do phương tiện vận chuyển được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 3: Nồng độ bụi và khí thải từ quá trình vận chuyển máy móc thiết bị trong giai đoạn lắp đặt

	STT
	Thông số
	Khoảng cách

x (m)
	Nồng độ
	QCVN

05:2013/BTNMT

	
	
	
	z =0,5
	z = 1
	z = 15
	z = 2
	

	1
	Bụi
	5
	0,0263
	0,0234
	0,0193
	0,0147
	0,3

	
	
	10
	0,0406
	0,0160
	0,0148
	0,0133
	

	
	
	15
	0,6138
	0,0299
	0,0286
	0,0111
	

	
	
	20
	0,1131
	0,4922
	0,4787
	0,0094
	

	2
	SO2
	5
	0,0640
	0,0570
	0,0469
	0,0351
	0,35

	
	
	10
	0,0406
	0,0388
	0,0360
	0,0325
	

	
	
	15
	0,0306
	0,0298
	0,0286
	0,0270
	

	
	
	20
	0,0249
	0,0246
	0,0239
	0,0230
	

	3
	NOX
	5
	1,2834
	1,1421
	0,9403
	0,7159
	0,2

	
	
	10
	0,8142
	0,7785
	0,7224
	0,6506
	

	
	
	15
	0,6138
	0,5985
	0,5740
	0,5412
	

	
	
	20
	0,5004
	0,4922
	0,4787
	0,4605
	

	4
	CO
	5
	0,2901
	0,2582
	0,2126
	0,1618
	30

	
	
	10
	0,1840
	0,1760
	0,1633
	0,1471
	

	
	
	15
	0,1388
	0,1353
	0,1297
	0,1223
	

	
	
	20
	0,1131
	0,1112
	0,1082
	0,1041
	


Ghi chú:

QCVN05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Nhận xét:

Từ kết quả tính toán trên có thể nhận thấy, hầu hết nồng độ các chất ô nhiễm gây ra bởi phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị đều nằm trong mức quy chuẩn cho phép chỉ có NOX và bụi là vượt quy chuẩn cho phép QCVN 05:2013/BTNMT áp dụng cho chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

· Tác động

· Ảnh hưởng đến người dân sinh sống dọc tuyến đường vận chuyển máy móc thiết bị của dự án: Nếu chủ đầu tư không có biện pháp quản lý trong quá trình vận chuyển, nếu máy móc thiết bị rơi xuống đường sẽ gây ra tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân dọc đường vận chuyển như đường DT6, các tuyến đường trong KCX và CN Linh Trung III và người dân tham gia giao thông trên đường, các nhà máy nằm trong KCX và CN Linh Trung III.

· Ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp lắp ráp máy móc thiết bị: Công nhân lao động trực tiếp lắp rắp máy móc thiết bị chịu tác động trực tiếp do lượng bụi, khí thải phát sinh trong quá trình xe vận chuyển ra vào. Tuy nhiên, khu vực ra vào dự án có mặt bằng thoáng, rộng cho nên các tác động này sẽ được hạn chế rất nhiều. Mặc dù vậy, chủ đầu tư phải đảm bảo trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công trân làm việc trực tiếp trên công trường nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe và năng lực làm việc của công nhân, nhất là quá trình thi công lắp ráp máy móc thiết bị của dự án.

· Ảnh hưởng đến các nhà máy hiện hữu: Trong quá trình xe vận chuyển máy móc thiết bị ra vào nhà máy thì bụi sẽ phát tán và bay ra môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân làm đang làm việc tại nhà máy hiện hữu, hoạt động của nhà máy hiện hữu cũng như các nhà máy gần dự án làm bụi phát tán bay vào khuôn viên các nhà máy gây ảnh hưởng đến môi trường cảnh quan tại các nhà máy. Vì vậy, chủ đầu tư phải đưa ra một số biện pháp nhằm hạn chế tối đa mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm không khí do quá trình vận chuyển trong giai đoạn chuẩn bị đến sức khỏe và sinh hoạt của công nhân đang làm việc tại nhà máy hiện hữu cũng như các dự án lân cận.

· Ô nhiễm không khí từ quá trình tập kết máy móc thiết bị

· Quá trình tập kết máy móc thiết bị sẽ làm bụi phát sinh sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường không khí khu vực.

· Tuy nhiên, lượng máy móc thiết bị tập kết để lắp đặt tại nhà máy khá ít và thời gian tập kết thiết bị ngắn (khoảng 5 ngày) nên tác động này hầu như không đáng kể. Bụi phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi công lắp đặt tại nhà máy, môi trường xung quanh dự án, sức khỏe của công nhân đang làm việc tại nhà máy hiện hữu và hoạt động sản xuất của nhà máy hiện hữu, sức khỏe của công nhân đang làm việc tại các công ty lân cận, tác động này sẽ mất đi khi quá trình lắp đặt  kết thúc.

· Ô nhiễm không khí từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị

· Quá trình lắp đặt máy móc thiết bị của dự án phục vụ cho giai đoạn hoạt động…sẽ phát sinh bụi, khí thải.

· Thành phần khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là Bụi, COx, NOx, SOx vì chỉ phát sinh tạm thời trong thời gian ngắn khoảng 5 ngày và được che phủ bạt xung quanh, bố trí các thiết bị hoạt động phù hợp nên trong giai đoạn này chất thải tác động lên công nhân lắp đặt máy móc thiết bị là chủ yếu. 

Bụi, khí thải phát sinh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân tham gia thi công lắp đặt máy móc thiết bị và các nhà máy bên cạnh.
b. Các nguồn tác động gây ô nhiễm môi trường nước
· Nước mưa chảy tràn

· Nguồn phát sinh

Trong thời gian lắp đặt, khi có các trận mưa sẽ xuất hiện lượng nước mưa chảy tràn. Lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào chế độ mưa của khu vực. Theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 51:2008, lượng nước chảy qua mặt bằng Dự án được tính theo công thức:
Q = C ×q × F
(m3/s)


Trong đó: 
Q: Lưu lượng tính toán (m3/s)

C: Hệ số dòng chảy, chọn C = 0,58 (theo Phụ lục II của TCXDVN 51:2008) 

F: Diện tích lưu vực tính toán, F = 4.860 m2
q: Cường độ mưa trung bình: theo Niên Giám Thống kê tỉnh Tây Ninh 2021, cường độ mưa trung bình tháng là q = 175 mm/tháng = 8,75 mm/giờ = 2,43 x 103 m/s (ước tính trung bình tháng mưa 20 ngày vào mùa mưa, mỗi ngày mưa 1 giờ).

Q = 0,58 × 2,43.10-6 × 4.860 = 0,01156 (m3/s).

Tổng lượng mưa trong toàn khu vực thi công lắp đặt máy móc thiết bị của Dự án là 0,01878 m3/s.

Dự báo nguồn nước trong những năm tới ngày càng sẽ bị ô nhiễm, do lượng nước mưa chảy tràn cuốn theo khói bụi trên đường giao thông, nếu không thu gom tốt sẽ gây ảnh hưởng lớn tới chất lượng nước mặt.

Nồng độ và tải lượng ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn:

Bảng 4. 4: Nồng độ các chất ô nhiễm nước mưa chảy tràn

	Thành phần
	Nồng độ (mg/l)

	Tổng Nitơ
	0,5 – 1,5

	Tổng Phospho
	0,004 – 0,03

	Nhu cầu oxi hóa học (COD)
	10 – 20

	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	10 – 20


(Nguồn: giáo trình xử lý nước thải của PGS – TS Hoàng Huệ)

Nhận xét:

Trong giai đoạn này nước mưa có thể kéo theo đất, cát, đá... chảy xuống hệ thống thoát nước thải của Khu chế xuất & Công nghiệp Linh Trung III gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước.

Tuy nhiên, Dự án nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh do vậy nước mưa tại khu vực thi công Dự án sẽ được thu dẫn về thoát vào hệ thống thoát nước mưa hiện hữu của Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam).
· Nước thải sinh hoạt

Trong quá trình lắp đặt thiết bị, ước tính sẽ có khoảng 5 công nhân làm việc, tiêu chuẩn cấp nước cho công nhân xây dựng trên công trường là 80 lít/người.ngày (TCXDVN 33: 2006 của Bộ xây dựng), lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp, vậy lượng nước thải sinh hoạt sẽ là 0,4 m3/ngày.
Nồng độ ô nhiễm: Nước thải sinh hoạt thường chứa nhiều chất cặn bã, chất rắn lơ lửng (SS), chất hữu cơ hòa tan (COD, BOD), các chất dinh dưỡng (N, P…) và vi khuẩn, có khả năng lây lan các bệnh dịch tả, lỵ, thương hàn và các bệnh đường ruột qua môi trường nước cho con người. Bên cạnh đó, việc thải nguồn nước thải này ra môi trường sẽ làm giảm lượng ôxy hòa tan của nguồn tiếp nhận ảnh hưởng đến đời sống của các loài thủy sinh. 

Bảng 4. 5: Hệ số các chất ô nhiễm và tải lượng các chất trong nước thải sinh hoạt trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị

	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(g/người.ngày)(1)
	Tải lượng ô nhiễm

(g/ngày)
	Nồng độ ô nhiễm

(g/m3)

	BOD5
	45 – 54
	450 - 540
	750 - 900

	Chất rắn lơ lửng (SS)
	70 – 145
	700 – 1.450
	1.166 – 2.416

	Amoni
	3,6 – 7,2
	36 – 72
	60 – 120

	Tổng Nitơ (Tính theo N) 
	6 – 12
	60 - 120
	100 – 200

	Tổng Phospho
	0,6 – 4,5
	6 – 45
	6 - 75

	Dầu mỡ phi khoáng
	10 – 30
	100 - 300
	166 - 500

	Coliform (MPN/100ml)
	106 – 109
	107 – 1010
	6,6 x 107– 6,6 x1010


(Nguồn: (1) WHO, Assessment of Sources of Air, Water and Land Pollution, 1993)

Nhận xét:Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn lắp đặt tại nhà máy được xử lý bằng các bể tự hoại 3 ngăn đã được xây dựng trước khi dẫn về HTXLNT của KCX & CN Linh Trung III để xử lý. Do đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn này không ảnh hưởng đến môi trường của khu vực Dự án. 
c. Nguồn phát sinh chất thải rắn

· Chất thải rắn sinh hoạt

· Nguồn phát sinh

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ quá trình sinh hoạt của 5 công nhân làm việc trên công trường. Chất thải rắn sinh hoạt có chứa các chất hữu cơ dễ phân hủy (thức ăn thừa) và các thành phần trơ khó phân hủy (bao nhựa, hộp cơm, lon nước giải khát…) từ các hoạt động sinh hoạt ăn uống hằng ngày của công nhân xây dựng…

Chất thải sinh hoạt của công nhân trong quá trình lắp ráp máy móc thiết bị: Theo QCXDVN 01:2008 của Bộ Xây Dựng, mỗi người phát sinh 0,5 kg rác/ngày. Do đó, số lượng 5 công nhân làm việc, lượng rác thải phát sinh khoảng 2,5 kg/ngày.

Trong đó thành phần hữu cơ (rau, củ quả, cơm thừa, canh thừa…) chiếm đa số, từ 55 – 70%. Lượng rác này tuy không nhiều nhưng cần được tập trung, thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
· Tác động

Chất thải rắn sinh hoạt sẽ là môi trường lý tưởng cho sự sinh sôi và phát triển của các loài côn trùng, virus, vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm, ví dụ như ruồi, muỗi. Mặc khác, ý thức của công nhân trên công trường thường không cao trong việc giữ vệ sinh môi trường nên trong khu vực lắp đặt và xung quanh cơ sở có khả năng xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường.

· Chất thải rắn thông thường từ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị

Chủ yếu là các phế thải rơi vãi trong quá trình lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, nước như: sắt thép vụn, dây điện,… Lượng chất thải này phát sinh không nhiều. Phần chất thải rắn này không gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe con người, đối với môi trường ảnh hưởng không lớn. Tham khảo số liệu thực tế từ quá trình lắp đặt các dây chuyền tương tự thì dự toán khối lượng chất thải này phát sinh trong thời gian lắp đặt khoảng 2kg.
· Chất thải rắn nguy hại

Chất thải nguy hại chủ yếu là dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, thùng đựng hóa chất… phát sinh trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị và chạy thử. Lượng phát thải ước tính tối đa khoảng 5 kg trong suốt quá trình lắp đặt. Mặc dù khối lượng chất thải này phát sinh không nhiều, không thường xuyên nhưng là nguồn gây ô nhiễm cần được thu gom và xử lý hợp lý. 

Bảng 4. 6: Thành phần và khối lượng CTNH phát sinh trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị

	STT
	Thành phần
	Khối lượng
	Đơn vị
	Trạng thái tồn tại
	Mã CTNH

	1
	Thùng đựng dầu nhớt thải
	1
	kg/tháng
	Rắn
	16 01 06

	2
	Bao bì mềm thải (nhiễm hóa chất)
	2
	kg/tháng
	Rắn
	18 01 01

	3
	Dầu nhớt thải
	1
	kg/tháng
	Lỏng
	17 02 03

	4
	Giẻ lau dính dầu nhớt
	1
	kg/tháng
	Rắn
	18 02 01

	Tổng cộng
	5
	kg/tháng


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
· Tác động

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ gây nhiễm, gây ngộ độc hoặc đặc tính nguy hại khác. Trong các loại chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị của dự án thì loại dễ gây cháy là chủ yếu (dầu DO). Nếu không có biện pháp quản lý tốt thì chúng rất dễ bén lửa gây hỏa hoạn, bỏng, phá hủy công trình của nhà máy.

Ngoài ra, khi chất thải rắn nguy hại phát tán ra môi trường sẽ để lại hậu quả lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường. Vì vậy được tập trung tại khu vực lưu trữ chất thải nguy hại và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý tuân thủ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT
4.1.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

a. Tiếng ồn

Bên cạnh nguồn ô nhiễm là khí thải, ô nhiễm tiếng ồn cũng gây một tác động đáng kể đến môi trường và đời sống của người dân trong khu vực. Tiếng ồn có thể phát sinh do các phương tiện vận chuyển và từ hoạt động lắp đặt thiết bị máy móc. Theo tài liệu của Mackernize, L.Da (1985) cho thấy, tiếng ồn do hoạt động của xe tải vận chuyển thường dao động từ 82 – 94 dBA (trong phạm vi 15m). 
Như vậy, trong phạm vi bán kính 15m từ vị trí thi công, mức độ ồn do xe tải vượt quá giới hạn mức ồn cho phép đối với cơ quan hành chính (60 dBA) trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Tuy nhiên, thời gian thi công lắp đặt ngắn ngày và tác động này chỉ có tính chất tạm thời và gây ảnh hưởng cục bộ trong thời gian lắp đặt. Do đó có thể giảm thiểu ảnh hưởng bằng cách hạn chế các hoạt động lắp đặt thiết bị máy móc ào những giờ nghỉ trưa (11g30 – 13g) và sau 6 giờ tối để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong khu vực. 
Ngoài những tác động nêu trên, sự gia tăng mật độ xe trong một khoảng thời gian ngắn sẽ làm tăng khả năng xảy ra tai nạn giao thông trong khu vực dự án, gây bụi, ồn trên đoạn đường di chuyển và có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường lân cận. 

b. Độ rung

Quy mô các hạng mục công trình của dự án là trung bình, tuy nhiên trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị cũng sẽ sinh ra độ rung do quá trỉnh thử nghiệm máy móc… Tuy nhiên, các máy móc thiết bị được Công ty sử dụng là các máy móc mới, hiện đại tiên tiến do đó việc ảnh hưởng rung trong quá trình xây dựng là không lớn lắm. 

· c. Tác động đến đời sống kinh tế, xã hội

· Tác động tích cực:

· Tạo công việc cho một số công nhân.

· Mang lại thu nhập cho người dân và góp phần xây dựng nền kinh kế của đất nước.

· Tác động tiêu cực:

Việc tập trung một số công nhân trong giai đoạn lắp đặt (khoảng 10 công nhân xây dựng mỗi ngày) trong thời gian này có thể sẽ gây tác động tiêu cực đến an ninh trật tự xã hội tại khu vực dự án.

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị xe cộ ra vào thường xuyên sẽ làm gia tăng mật độ tại khu vực, dẫn đến gia tăng khả năng gây tai nạn giao thông và làm hư hỏng đường giao thông. Vì thế, Chủ dự án sẽ quan tâm bố trí kế hoạch chở máy móc thiết bị về dự án, điều động máy móc, xe cộ, thiết bị kỹ thuật một cách khoa học và quản lý an toàn giao thông nhằm hạn chế tối đa các tác động có hại tới môi trường. 
4.1.1.3 Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của Dự án

Dự án mới chỉ tiến hành lắp đặt dây chuyền sản xuất nên các sự cố trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị hầu như rất ít, chủ yếu là sự cố tai nạn lao động, tai nạn giao thông và cháy nổ.

· Tai nạn lao động

Tai nạn lao động, tai nạn giao thông có thể xảy ra tại bất kỳ công đoạn của giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị nào của dự án. Nguyên nhân của các trường hợp xảy ra tai nạn lao động trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị là:

· Do bất cẩn trong lao động, thiếu trang bị bảo hộ lao động, hoặc do thiếu ý thức tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về an toàn lao động của công nhân khi làm việc.
· Chưa nắm rõ nguyên tắc lắp đặt máy móc thiết bị vào nhà xưởng gây nên tai nạn lao động.
· Bất cẩn trong quá trình lắp đặt làm rơi vãi các bộ phận của máy móc thiết bị nào đó gây tai nạn lao động
· Các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, Tuy nhiên, chỉ xảy ra trong thời gian ngắn, quy mô tác động không cao. Chủ Dự án bảo đảm sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu và kiểm soát nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực này.

· Sự cố cháy nổ

Quá trình lắp đặt máy móc thiết bị sẽ nảy sinh nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến cháy nổ:

· Sự cố cháy nổ khác có thể phát sinh từ các sự cố về điện và sét đánh của nhà xưởng đã xây dựng sẵn.
· Sự cố cháy nổ do quá trình thi công lắp đặt máy móc thiết bị do công nhân bất cẩn hút thuốc, đốt lửa gây ra chập điện…
· Để giảm thiểu các rủi ro về sự cố môi trường trong quá trình thi công lắp đặt máy móc thiết bị, chúng tôi sẽ phối hợp với các nhà thầu thi công lắp đặt máy móc thiết bị áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để hạn chế và giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động tới môi trường và kinh tế xã hội trong trường hợp sự cố xảy ra.

4.1.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:
4.1.2.1 Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường không khí

· Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc thiết bị
Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển và các thiết bị, máy móc thi công hoạt động trong khu vực dự án là nguồn ô nhiễm phân tán và rất khó kiểm soát. Để hạn chế các nguồn ô nhiễm trên, đơn vị thi công sẽ thực hiện các biện pháp sau:

· Các phương tiện giao thông vận tải và các máy móc thi công cơ giới phải sử dụng đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế;

· Không sử dụng các phương tiện vận chuyển máy móc thiết bị quá cũ và không chở quá tải. Khi bốc dỡ máy móc thiết bị, công nhân bốc dỡ sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ để hạn chế ảnh hưởng của bụi;

· Tất cả các phương tiện vận chuyển đạt tiêu chuẩn của Cục đăng kiểm;

· Các phương tiện đi vào khu vực dự án phải đậu đúng vị trí, tắt máy xe và sau khi bốc dỡ máy móc thiết bị xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực;

· Tài xế phải tuân thủ các quy định về luật giao thông nhằm tránh ùn tắc, an toàn khi lưu thong vào khu vực dự án cũng như KCX và CN Linh Trung III;

· Bố trí thời gian vận chuyển thích hợp, hạn chế vận chuyển máy móc thiết bị vào giờ cao điểm.

·  Bụi phát sinh từ các hoạt động lắp đặt máy móc thiết bị

Để giảm thiểu bụi phát sinh từ hoạt động trên công trường, chủ đầu tư kết hợp với nhà thầu xây dựng sẽ áp dụng các biện pháp sau:

· Thực hiện tốt việc lập kế hoạch thi công và triển khai kế hoạch thi công lắp đặt máy móc thiết bị.

· Khi chở máy móc thiết bị, các xe vận tải sẽ được phủ kín bằng vải bạt, tránh tình trạng rơi vãi trên đường vận chuyển. Khi bốc dỡ nguyên vật liệu công nhân bốc dỡ sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.

· Khi bốc dỡ máy móc thiết bị, công nhân bốc dỡ sẽ được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
b. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nước

· Nước mưa chảy tràn
Do nhà máy thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) đã có cơ sở hạ tầng hoàn thiện trong đó có cả hệ thống thoát nước mưa. Vì vậy, nước mưa sẽ được thu gom triệt để. Nhằm hạn chế khả năng ô nhiễm của nước mưa trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước mưa của KCX và CN Linh Trung III, nhà máy sẽ có kế hoạch quản lý việc tập kết các máy móc thiết bị (che chắn tránh nhiễm nước mưa, không tập trung các máy móc, thiết bị gần, cạnh các tuyến thoát nước) nhằm giảm khả năng nước mưa chảy tràn trong khu vực bị nhiễm bẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận là hệ thống thoát nước mưa của KCX và CN Linh Trung III.

· Nước thải sinh hoạt
Để đảm bảo nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công nhân, không gây tác động xấu đến chất lượng môi trường, Chủ dự án sẽ thực hiện một số các biện pháp sau:

· Quy định nội quy cho công nhân tại công trường không được phóng uế bừa bãi. Do tại nhà xưởng của Công ty đã có nhà vệ sinh hiện hữu bên nhà xưởng 1 do đó rất thuận tiện cho quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. Các công nhân thực hiện lắp đặt máy móc thiết bị sẽ sử dụng nhà vệ sinh hiện hữu này trong suốt quá trình lắp đặt. 
· Nước thải sinh hoạt sẽ được tiền xử lý qua bể tự hoại ba ngăn có ngăn lọc sau đó đấu nối vào cống thu nước thải của KCX & CN Linh Trung III và đấu nối về trạm xử lý nước thải tập trung của KCX & CN Linh Trung III. (Nhà vệ sinh tại nhà xưởng 1, dùng chung cả 2 nhà xưởng)
c. Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại

· Chất thải rắn sinh hoạt:

Lập nội quy công trường yêu cầu các công nhân không xả rác bừa bãi.
Tất cả rác sinh hoạt của công nhân trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị được thu gom và chứa trong các thùng chứa 120 lít được đặt trong khuôn viên nhà xưởng. 

Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý rác với Công ty TNHH Môi trường Trời Xanh để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Dự án theo Hợp đồng số 14HĐTX.2023 ngày 26/12/202, tần suất thu gom 01 ngày/lần. (Thu gom cả nhà xưởng 1 và nhà xưởng 2)
· Chất thải từ quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị:

Với số lượng phát sinh chủ yếu là bìa carton, bao bì nylon khổ lớn,…lượng chất thải này đều có khả năng tái chế nên công ty sẽ lưu giữ trong kho chứa và bán phế liệu.

· Chất thải nguy hại:

Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình này không lớn, chủ yếu là dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu nhớt, thùng chứa dầu nhớt. Lượng chất thải này sẽ được công ty phân loại, thu gom và chứa trong nhà kho chứa chất thải hiện hữu của công ty bên nhà xưởng 1.
Quá trình quản lý và thu gom chất thải rắn đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

4.1.2.2  Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

a. Biện pháp khắc phục tiếng ồn, độ rung trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị

Để giảm thiểu ảnh hưởng của tiếng ồn trong quá trình lắp đặt thiết bị, áp dụng các biện pháp sau: 

- Bố trí các máy thiết bị thi công hợp lý như: cách xa các khu vực văn phòng.
- Sử dụng máy móc hiện đại để giảm tối thiểu độ ồn. 

Tuy nhiên, tác động của tiếng ồn chỉ mang tính chất tạm thời. Mặt khác, dự án không có hoạt động xây dựng mà chỉ là hoạt động vận chuyển thiết bị đến và lắp ráp tại nhà xưởng đã có nên tiếng ồn rất thấp và không ảnh hưởng lớn đến công nhân làm việc cũng như khu vực dân cư xung quanh.

b. Giải pháp giảm thiểu các vấn đề xã hội

Dự án sẽ đặt vấn đề quản lý kỷ luật đối với tất cả các công nhân làm việc trên công trường, kể cả công nhân tạm tuyển. Thông báo, phối hợp với chính quyền địa phương để quản lý hành chánh những người vào làm trong Dự án nhằm tránh phát sinh các tệ nạn xã hội, giảm thiểu xung đột giữa công nhân làm việc tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, địa phương và người dân khu vực xã An Tịnh.

Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền ý thức công dân cho công nhân tham gia xây dựng tránh xung đột xảy ra giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương.

· Thuê công nhân là người địa phương để thuận lợi trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị.
c. Biện pháp giảm thiểu tác động đến mạng lưới giao thông trong khu vực 
Trong quá trình thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị sẽ làm gia tăng lượng tham gia giao thông khu vực xã An Tịnh, khu vực ra vào Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III. Chủ đầu tư sẽ bố trí thời gian vận chuyển máy móc thiết bị hợp lý và hạn chế vận chuyển vào các giờ cao điểm.

Trong giai đoạn này, chủ đầu tư sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, ban quản lý Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III kiểm tra, phát hiện và sửa chữa kịp thời các đoạn đường bị hỏng do hoạt động vận chuyển của Dự án, tránh ảnh hưởng đến giao thông của người dân trong khu vực xung quanh. Nếu đường bị hỏng do hoạt động vận chuyển của Dự án gây ra, chủ đầu tư sẽ phục hồi, hoàn trả nguyên vẹn mặt đường, kinh phí thực hiện sẽ do chủ đầu tư chi trả.
d. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án

· Sự cố cháy nổ

Nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố cháy nổ tại công trường, chủ đầu tư sẽ thực hiện các biện pháp như sau:

· Công nhân trực tiếp làm việc tại công trường sẽ được tập huấn, hướng dẫn các phương pháp phòng chống cháy nổ.

· Các loại nhiên liệu, hóa chất dễ bắt lửa được lưu trữ tại các kho cách ly riêng biệt, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện.

· Đường ra vào và trong nội bộ công trường được bố trí thuận tiện cho xe chữa cháy thực hiện nhiệm vụ khi có sự cố.

· Ban hành nội quy cấm công nhân không được hút thuốc, không gây phát lửa tại các khu vực có thể bắt cháy.

· Phối hợp chặt chẽ với cảnh sát PCCC, phòng chống và xử lý kịp thời, khắc phục sự cố nếu có.

· An toàn lao động

Để ngăn ngừa xảy ra tai nạn lao động có thể xảy ra đối với công nhân làm việc trên công trường, chủ đầu tư cần thực hiện các quy định sau:

· Quy định các nội quy làm việc tại công trường bao gồm: nội quy ra, vào công trường; nội quy về trang phục bảo hộ lao động; nội quy về an toàn điện; an toàn giao thông; an toàn cháy nổ,…

· Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội quy cho công nhân bằng nhiều hình thức khác nhau như in nội quy vào bảng treo tại công trường, lán trại; nhắc nhở tại hiện trường,…

· Phần tổ chức thi công xây dựng phải có các giải pháp thích hợp để bảo vệ an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Cụ thể tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công như các biện pháp thi công; vấn đề bố trí máy móc; biện pháp phòng ngừa tai nạn, bố trí các kho chứa nhiên liệu,...

· Có các biện pháp an toàn lao động khi lập tiến độ thi công như: thời gian và trình tự thi công phải đảm bảo của các bộ phận công trình; bố trí tuyến thi công hợp lý để ít di chuyển; bố trí mặt bằng thi công hợp lý để không gây cản trở nhau,...

· Cung cấp đầy đủ và đúng chủng loại các trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như quần áo, mũ, kính, giày.

· Các dụng cụ và thiết bị cũng như địa chỉ liên hệ cần thiết mỗi khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng:

· Vòi nước xả rửa khi có sự cố, tủ thuốc, dụng cụ rửa mắt, bình cấp oxi,...

· Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Bệnh viện, cứu hỏa,....

· Biện pháp phòng cháy trên công trường xây dựng.

· Tạo và duy trì lối thoát hiểm, điểm tập trung cho công nhân trên công trường.
· Tai nạn giao thông

· Các phương tiện dùng trong việc vận chuyển phải được định kỳ kiểm tra bảo dưỡng và phải được đăng kiểm theo quy định.

· Giáo dục ý thức của công nhân trong khi điều khiển các phương tiện.

· Bố trí hợp lý đường vận chuyển và đi lại trên công trường để tránh tai nạn giao thông.

· Gắn biển báo, rào chắn khu vực thi công.

Dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ khu vực thi công sau mỗi ngày làm việc để không gây cản trở việc đi lại.
4.2 Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành
4.2.2 Đánh giá, dự báo các tác động:
4.2.1.1. Đánh giá tác động do nước thải:

a. Nước thải sinh hoạt

Lưu Lượng nước thải
Trong giai đoạn mở rộng, nâng công suất, số lượng công nhân viên sẽ được đăng tuyển như sau:

Bảng 4. 7: Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh.

	Nguồn phát sinh
	Đơn vị
	Hiện hữu
	Dự án

	Số lượng công nhân viên
	Người
	150
	160

	Nước thải sinh hoạt phát sinh
	m3/ngày
	12
	12,8


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
Thành phần nước thải

Trong thành phần của nước thải sinh hoạt có chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, hàm lượng chất dinh dương cao (N, P), chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh, đặc biệt là coliform và một số vi khuẩn gây bệnh khác.

Đặc tính và tải lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động của Dự án được trình bày như bảng sau:

Bảng 4. 8: Nồng độ và tải lượng nước thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động

	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm

(g/người.ngày)(1)
	Tải lượng 

ô nhiễm

(g/ngày)
	Nồng độ ô nhiễm

(g/m3)

	BOD5
	45 – 54
	6.750 – 8.100
	563 – 675 

	Chất rắn lơ lửng (SS) 
	70 – 145
	10.500 – 21.750
	875 – 1.813

	Amoni
	3,6 – 7,2
	540 – 1.080
	45 – 90

	Tổng Nitơ (Tính theo N) 
	6 – 12
	900 – 1.800
	75 – 150

	Tổng Phospho
	0,6 – 4,5
	90 – 675
	8 - 56

	Dầu mỡ khoáng
	10 – 30
	1.500 – 4.500
	125 - 375

	Coliform (MPN/100ml)
	106 – 109
	15x107 – 15x1010
	125 x 105– 125 x108


        (Nguồn (1): Rapid Inventory Techniques In Environment Pollution, WHO, 1993)
Nhận xét:

Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom về bể tự hoại xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải của KCX và CN Linh Trung III. So sánh nồng độ một số chất trong nước thải sinh hoạt với tiêu chuẩn cho thấy các chỉ tiêu đều không đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận KCX và CN Linh Trung III. Hiện nay lượng nước thải này được chủ đầu tư xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCX và CN Linh Trung III.
b. Nước thải sản xuất

Trong quá trình hoạt động của Dự án tại nhà xưởng 1 không phát sinh nước thải sản xuất. 

Nước thải sản xuất tại nhà xưởng 2: Nước cung cấp cho quá trình nấu gỗ để làm tăng độ cứng của gỗ, chống mối mọt, kháng ẩm tang chất lượng sản phẩm. Nước từ quá trình nấu gỗ thì một phần sẽ ngấm vào gỗ và thất thoát dạng hơi nước khi nấu, phần còn lại sẽ được tái sử dụng hoàn toàn cho quá trình nấu gỗ, định kỳ 1 năm/lần, lướng nước này lẫn nhiều cặn và tạp chất nên sẽ thải bỏ đưa về hệ thống xử lý nước thải nhà máy công suất 10 m3/ngày để xử lý.
Lượng nước cấp trong hồ nấu gỗ là 75 m3 (có 21 hồ hiện hữu,sử dụng luân phiên nhau) trước khi bơm cấp cho hồ nấu gỗ, sau mỗi mẻ nấu gỗ thì lượng nước sẽ được xả ra, đưa về bể lắng tách bùn cặn, sau đó tuần hoàn về lại hồ nấu gỗ để tái sử dụng cho quá trình nấu gỗ tiếp theo. Lượng nước bổ sung khoảng 7,5 m3/ngày, lượng nước này được cấp từ nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải nhà máy công suất 10 m3/ngày hoặc nước lấy từ nước cấp của nhà máy.
Tác động của các chất ô nhiễm trong nước thải đến nguồn tiếp nhận như sau: 

· Tác động của các chất hữu cơ: hàm lượng các chất hữu cơ cao sẽ làm giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh vật cần lấy oxy để chuyển hóa các chất hữu cơ nói trên để các chất đơn giản như CO, HO, CH4, N,... Nồng độ DO dưới 3 mg/l sẽ kìm hãm sự phát triển của thủy sinh vật và ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ sinh thái thủy vực. Nước thải nếu ứ đọng ở ngoài môi trường sẽ gây nên mùi hôi khó chịu do các chất hữu cơ phân hủy. Mặt khác, do quá trình phân hủy các chất hữu cơ làm cho các chất nito và phospho khuyếch tán lại trong nước, gia tăng nồng độ và dẫn đến hiện tượng phú dưỡng hóa. 
· Tác động của các chất rắn lơ lửng: Các chất rắn lơ lửng trong nước sẽ làm giảm khả năng chiếu sáng của ánh sáng mặt trời vào trong nguồn nước, gây thiết hụt oxy trong nước, ảnh hưởng đến đời sống của các thủy sinh vật trong nước. Ngoài ra, các cặn rắn bị phân hủy trong điều kiện kỵ khi sẽ tạo mùi hôi, làm giảm khả năng quang hợp và khả năng sinh trưởng của các thực vật trong nước. 
· Tác động của các chất dinh dưỡng: Sự dư thừa các chất dinh dưỡng (là hợp chất của nito và phospho) dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các loài tảo, gây thiếu hụt oxy. Các loài tảo thường sinh sống ở tầng trên của nguồn nước, sự phát triển quá nhanh của tảo sẽ tạo thành lớp màng trên mặt nước, giảm khả chiếu sáng của mặt trời và làm cho các tầng nước phía dưới bị thiếu hụt oxy. Quá trình phú dưỡng hóa sẽ làm tăng độ đục, tăng hàm lượng chất hữu cơ và có thể có độc tố do tảo tiết ra, gây cản trở đời sống của các thủy sinh. 
· Tác động của các vi sinh vật: làm lây lan dịch bệnh, gây nguy hiểm sức khỏe cho con người và động vật khi sử dụng nguồn nước chứa nhiều vi sinh vật gây bệnh. Nước có chứa các vi sinh vật gây bệnh thường là nguyên nhân gây các bệnh như thương hàn, tả lị.
c. Nước mưa chảy tràn

Nguồn phát sinh:

Trong giai đoạn hoạt động, nước mưa có thể kéo theo đất, cát, đá... thấm xuống đất gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm của khu vực Dự án. Lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt của nhà máy phụ thuộc vào diện tích và chế độ khí hậu trong khu vực. Nước mưa thường được quy ước là nước sạch, nhưng trong thực tế, quá trình chảy tràn của nước mưa có thể sẽ cuốn theo tạp chất, đất, cát, rác thải, dầu mỡ…. Do đó, lượng nước mưa này nếu không được quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến môi trường nước mặt, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực.
Nhận xét:

Hệ thống thoát nước mưa của Dự án trong giai đoạn vận hành đã được xây dựng hoàn chỉnh, toàn bộ đường ống thoát nước mưa tách biệt với hệ thống thu gom nước thải của nhà máy. Hệ thống thoát nước mưa bao gồm các mương, rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh các khu nhà xưởng, tập trung nước mưa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo các tuyến đường nội bộ. Nước mưa trên các khu vực sân bãi và đường nội bộ sẽ chảy vào các hố thu nước mưa xây dựng dọc theo lề đường, có 2 hố thu. Đường thoát nước mưa có bộ phận chắn rác trước khi cho thoát ra hệ thống thoát nước mưa của KCX và CN Linh Trung III. 

4.2.1.2. Đánh giá tác động do chất thải rắn 

a. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn nhà máy đi vào vận hành chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt của công nhân làm việc tại nhà máy như: thực phẩm dư thừa, hộp đựng đồ ăn thức uống, giấy, nylon, vải, lon thiếc,… 
· Ước tính hệ số rác thải phát sinh tại cơ sở là 0,5 kg/người/ngày (Nguồn: Phân loại rác tại nguồn, Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường, 2008).

· Lượng rác thải được tính theo công thức sau:

Q = m × D      (kg/ngày)

Q: Lượng rác thải trong ngày (kg/ngày)

m: Số người phát thải (người)

D: Định mức phát thải của một người (kg/người/ngày). D = 0,5 (kg/người/ngày) 

Thì khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh như sau:
Bảng 4. 9: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh 

	Nguồn phát sinh
	Đơn vị
	Hiện hữu
	Dự án

	Số lượng công nhân viên
	Người
	150
	160

	Chất thải sinh hoạt phát sinh
	kg/ngày
	75
	80


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
Như vậy: Tổng khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình vận hành của 2 nhà xưởng là 80 kg/tháng
Tác động:

Về cơ bản, lượng chất thải rắn sinh hoạt của dự án không lớn, không mang tính độc hại do đó ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể. Tuy nhiên, trong môi trường khí hậu nhiệt đới, gió mùa, nóng ẩm, chất thải bị thối rữa nhanh. Nếu loại chất thải này không được quản lý tốt sẽ gây tác động xấu cho môi trường và là môi trường thuận lợi cho các vi trùng phát triển, làm phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (chuột, ruồi..) ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Ngoài ra, chất thải rắn sinh hoạt nếu không quản lý tốt sẽ phát sinh mùi hôi thối, gây mất vệ sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực.

Tất cả các loại chất thải rắn sinh hoạt nêu trên, nếu không được thu gom và xử lý theo đúng quy định sẽ gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường đất và nước của khu vực dự án cũng như ảnh hưởng đến mỹ quan của khu vực. Các tác động do chất thải rắn sinh hoạt sẽ được giảm thiểu bằng cách thực hiện các cấu phần trong mục sau của báo cáo
b. Chất thải rắn nguy hại không nguy hại
Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất của nhà máy bao gồm pallet bằng gỗ, bao bì bằng giấy, carton, gỗ vụn, gỗ hỏng, sản phẩm không đạt yêu cầu…

Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại sau khi thu gom, sẽ được lưu vào kho và định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.
Tổng khối lượng chất thải công nghiệp phát sinh hiện hữu và sau khi mở rộng nâng công suất như sau:
Bảng 4. 10: Khối lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh

	STT
	Loại chất thải
	Khối lượng phát sinh (kg/năm)

	
	
	Hiện hữu
	Tăng thêm
	Dự án

	1
	Bao bì bằng giấy, Carton
	24
	-
	24

	2
	Mùn cưa, bụi gỗ (hợp đồng với đơn vị thu gom)
	350
	150
	500

	3
	Gỗ vụn, dăm bào, sẽ tái sử dụng làm nhiên liệu cho lò hơi
	650
	500
	1.150

	4
	Sản phẩm không đạt yêu cầu
	850
	350
	1.200

	Tổng cộng
	1.874
	850
	2.724


(Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam),2022)
Như vậy tổng khối lượng rác thải công nghiệp phát sinh trong suốt quá trình vận hành là 2.724 tấn/năm. Các chất thải này sẽ được thu gom, lưu trữ và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý.
Tác động:

Về tính chất không nguy hại nhưng nếu thải bỏ ra ngoài môi trường không đúng quy định có thể gây cản trở lối đi, tai nạn lao động hoặc gây ô nhiễm nguồn nước mặt tiếp nhận nó như (làm bồi lắng nguồn nước mặt, tăng độ đục và hàm lượng chất rắn lơ lửng...).
c. Chất thải nguy hại
Trong quá trình hoạt động của nhà máy sẽ phát sinh ra khối lượng chất thải nguy hại: hộp mực in thải có chứa các thành phần nguy hại, bóng đèn huỳnh quang, pin, ắc quy thải, giẻ lau dính dầu nhớt.....

Lượng chất thải nguy hại phát sinh tùy thuộc vào quá trình hoạt động của dự án. Chất thải rắn nguy hại phát sinh được trình bày trong Bảng sau:

Bảng 4. 11: Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh

	STT
	Loại chất thải
	Số lượng (kg/năm)
	Trạng thái 

tồn tại
	Mã CTNH

	
	
	Hiện hữu
	Mở rộng
	Dự án
	
	

	1
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	1
	1
	2
	Rắn
	16 01 06

	2
	Pin, ắc quy chì thải
	2
	1
	3
	Rắn
	19 06 01 

	3
	Hộp mực in thải có chứa thành phần nguy hại
	2
	1
	3
	Rắn
	08 02 04

	4
	Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại
	10
	2
	12
	Rắn
	18 02 21

	5
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải 
	-
	5
	5
	Rắn 
	17 02 03

	Tổng cộng
	15
	5
	25
	
	


                             (Nguồn: Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)

Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khi dự án mở rộng, nâng công suất 25kg/năm. Lượng chất thải nguy hại phát sinh được nhà máy thu gom và lưu trữ tại một khu vực riêng dành cho chất thải nguy hại tại nhà xưởng 1 với diện tích nhà chứa là 64m2.
Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án theo Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác thải công nghiệp số 12522/HDMD-NH ngày 25/11/2022.

Sau khi dự án mở rộng nhà xưởng: chủ dự án sẽ tiếp tục thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom và xử lý.
Tác động:

Tác động đến môi trường: Thu hẹp diện tích  đất sử dụng: do chất thải được đem đi chôn lấp. Làm mất mỹ quan và vệ sinh môi trường nếu không không được thu gom và quản lý triệt để. Làm ô nhiễm môi trường bao gồm cả 3 thành phần môi trường đất, nước và khí nếu không được quản lý tốt.  

Tác động đến con người và sinh vật: Chủ yếu làm nhiễm độc con người và sinh vật một cách trực tiếp hay gián tiếp do tiếp xúc phải chất thải rắn của dự án hay ăn phải thức ăn đã bị nhiễm độc do chất thải rắn làm ô nhiễm môi trường sống. 

Dự án sẽ tiến hành phân loại rác tại nguồn và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý đúng theo quy định. Do đó mức độ tác động đến môi trường hầu như không đáng kể. 
4.2.1.4. Đánh giá tác động do khí thải:

a. Bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện vận chuyển ra vào dự án
Với hoạt động của dự án, các phương tiên giao thông ra vào gồm xe máy, xe ô tô của công nhân viên và khách hàng; các loại xe tải vận nguyên vật liệu và sản phẩm ra khỏi 02 nhà xưởng. Dự báo số lượt các phương tiện giao thông ra vào nhà máy như sau: 

- Trong giai đoạn hoạt động, nhà máy có 160 công nhân viên làm việc nên ước tính tối đa có khoảng 160 lượt xe máy của công nhân viên và khoảng 20 lượt xe máy của khách hàng đến liên hệ công tác.
- Ước tính 1 ngày có khoảng 10 chuyến xe tải, ô tô ra vào làm việc cũng như vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu tại công ty.
- Ước tính quãng đường vận chuyển khoảng 500m (từ nhà máy đến nơi tiêu thụ sản phẩm cũng như từ nơi mua nguyên liệu đến nhà máy). Phương tiện vận chuyển nguyên liệu cho nhà máy là xe tải ước tính khoảng 20 xe tải.
Hoạt động của phương tiện giao thông sẽ làm phát sinh khí ô nhiễm có chứa sản phẩm từ quá trình đốt nhiên liệu của các động cơ như NOx, SO2, CO, CO2, VOC…Các thành phần này tùy theo đặc tính của mỗi loại mà tác động lên môi trường và sức khỏe của con người theo mỗi cách khác nhau.

Hệ số ô nhiễm từ xe ô tô, xe gắn máy được trình bày như sau:

Bảng 4. 12: Tổng hợp số lượng phương tiện ra vào nhà máy
	Loại phương tiện
	Số lượt
	Hệ số ô nhiễm

	
	
	Lít/ngày
	Kg/ngày

	Xe máy (>50cc)
	180
	2,34
	2,01

	Xe ô tô
	10
	2,5
	2,15

	Xe tải từ 10- 15 tấn
	20
	5
	4,30


        (Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution-WHO, 1993)

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4. 13: Hệ số tải lượng ô nhiễm của các phương tiện giao thông
	Tải lượng ô nhiễm
	Bụi

(kg/tấn)
	SO2
(kg/tấn)
	NOX
(kg/tấn)
	CO
(kg/tấn)
	VOC
(kg/tấn)

	Xe máy (>50cc)
	-
	20S
	8
	525
	80

	Xe ô tô
	0,6
	20S
	9,56
	54,9
	5,1

	Xe tải từ 10- 15 tấn
	4,3
	20S
	55
	28
	12


(Nguồn: World Heath Organization Geneva, 1993)
Bảng 4. 14: Tải lượng ô nhiễm từ các phương tiện giao thông
	STT
	Các loại xe
	Bụi
(g/ngày)
	SO2

(g/ngày)
	NOx

(g/ngày)
	CO

(g/ngày)
	VOC

(g/ngày)

	1
	Xe máy (>50cc)
	-
	0,01
	12,52
	821,72
	125,22

	2
	Xe ô tô
	1,29
	2,15
	20,55
	118,04
	10,97

	3
	Xe tải từ 10- 15 tấn
	9,25
	2,15
	118,25
	60,20
	25,08

	Tổng
	1,54
	4,31
	151,33
	999,97
	161,98


 (Assessment of Air, Water and Land Pollution, WHO, 1993)

Ghi chú:
Hàm lượng S trong dầu DO là 0,05 %.

Hệ số ô nhiễm (kg/U) = kg/1000 km.

Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) = hệ số ô nhiễm (kg/1000km) x quãng đường vận chuyển (km/ngày) x số xe (xe/ngày).

Căn cứ vào lượng xe vận chuyển trong ngày, thời gian hoạt động, quãng đường vận chuyển khoảng 500m (từ nhà máy đến nơi tiêu thụ sản phẩm cũng như từ nơi mua nguyên liệu đến nhà máy) và hệ số ô nhiễm không khí đối với xe tải nồng độ các chất ô nhiễm phương tiện giao thông thực hiện Dự án có thể dự báo như sau:

Bảng 4. 15: Nồng độ các chất ô nhiễm không khí đối với xe tải trong giai đoạn hoạt động
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Nhận xét: Theo như tính toán ở bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ các phương tiện giao thông và phương tiện thi công hoạt động đồng thời trong khu vực dự án phát tán theo các khoảng cách 1m, 5m, 10, 20m, 50m, 100m đều thấp hơn mức cho phép theo quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh. Như vậy, hoạt động của các phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển trong khuôn viên dự án không ảnh hưởng đến các đối tượng xung quanh.
Đối tượng, quy mô tác động:

Trong giai đoạn hoạt động, xe vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm thành phẩm trong KCX& CN Linh Trung III, Xã An Tịnh và các vùng lân cận nên hoạt động giao thông vận tải của nhà máy góp phần làm ô nhiễm môi trường không khí tại khu vực nhà máy và tuyến đường vận chuyển. Các tác động này của Dự án là không thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động. Chủ dự án sẽ có biện pháp để giảm thiểu một phần tác động này.

b. Bụi phát sinh trong quá trình sản xuất

· Nhà xưởng 1 hiện hữu

Trong quá trình sản xuất tại nhà xưởng 1, các nguồn gây ô nhiễm bụi chủ yếu bao gồm:

· Bụi phát sinh từ các công đoạn bốc dỡ nguyên liệu, lạng mỏng, cắt biên, cắt 2 đầu ván lạng và đóng gói thành phẩm: là nguồn bụi phân tán và không thường xuyên nên không thể xác định chính xác tải lượng ô nhiễm trong từng công đoạn riêng lẻ. 

· Bụi phát sinh từ công đoạn cắt rãnh

· Bụi phát sinh từ quá trình sản xuất của nhà máy có các kích thước khác nhau, thể hiện ở các dạng: 

+ Bụi lơ lửng (TSP) là tổng các hạt bụi có đường kính khí động học ≤ 100 µm.
+ Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤  10 µm.
+ Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học ≤  2,5 µm.
Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức y tế thế giới (WHO) thì hệ số ô nhiễm bụi sinh ra trong các công đoạn sản xuất gỗ như sau:

Bảng 4. 16: Tải lượng ô nhiễm bụi trong các công đoạn sản xuất mặt hàng gỗ

	STT
	Công đoạn
	Hệ số ô nhiễm

	1
	Cắt
	0,187 kg/ tấn gỗ


Với sản phẩm ván lạng thành phẩm là 10.000 m3/năm tương đương 8.000 tấn/năm ( lấy hệ số quy đổi là 1 m3 gỗ ~ 0,8 tấn gỗ). Dựa vào lượng gỗ chế biến và hệ số ô nhiễm. 
Bảng 4. 17: Tải lượng ô nhiễm bụi trong các công đoạn sản xuất mặt hàng gỗ

	STT
	Công đoạn
	Tải lượng ô nhiễm (kg/năm)

	1
	Cắt
	1.496

	Tổng
	1.496


· Tổng tải lượng ô nhiễm bụi trong quá trình sản xuất của nhà máy là 1.496 kg bụi/năm tương đương 4,79 kg bụi/ngày (hoạt động sản xuất 26 ngày/tháng). Lượng bụi này tuy phát sinh khối lượng không lớn nhưng cần được thu gom và xử lý đúng quy định, tránh gây ra ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng sức khỏe của công nhân làm việc tại Dự án. Do đó, bên cạnh việc chú trọng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân, chủ đầu tư cũng cần có những biện pháp thích hợp để giảm thiểu tối đa các tác động có thể phát sinh. Bụi phát sinh từ các công đoạn bốc dỡ nguyên liệu, lạng mỏng, cắt biên, cắt 2 đầu ván lạng và đóng gói thành phẩm có kích thước và trọng lượng riêng nhỏ nên dễ phát tán bay xa, có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của toàn phân xưởng. 
· Nhà xưởng 2 mở rộng
Bụi phát sinh từ nhà xưởng mở rộng chủ yếu phát sinh từ công đoạn cưa, cắt. Gỗ tươi tròn có chiều dài từ 2-3m nên công nhân sẽ đưa gỗ vào máy cưa để cưa thành đoạn ngắn. Gỗ tươi có độ ẩm lớn (>80%) nên quá trình cưa cắt sẽ phát sinh mùn cưa và một phần bụi nặng, kích thước lớn và khó phát tán trong môi trường không khí. Tải lượng mùn cưa và bụi phát sinh từ quá trình sản xuất của dự án được ước tính như sau: 
Tải lượng bụi gỗ: Theo phương pháp đánh giá nhanh của tổ chức y tế thế giới (WHO) thì hệ số ô nhiễm bụi sinh ra trong công đoạn cưa và xẻ gỗ là 0,187 kg/tấn gỗ. Với sản phẩm gỗ tròn là 1.000 m3/năm tương đương 8.000 tấn/năm. Tổng khối lượng nguyên liệu gỗ tươi sử dụng cho quá trình sản xuất của nhà xưởng 2 là: 0,187kg/tấn gỗ x 8.000 tấn/năm = 1.496 kg/năm = 4,79kg/ngày.
Nồng độ bụi: C= m/V. Trong đó m là khối lượng bụi phát sinh, V là thể tích vùng ảnh hưởng đến công nhân, diện tích nhà xưởng cưa cắt là 2.160 m2, chiều cao ảnh hưởng đến công nhân là 2m, thế tích vùng ảnh hưởng là 4.320m3. Như vậy, nồng đồ bụi ước tính khoảng 0,001 mg/m3. Theo như tính toàn thì nồng độ bụi thấp hơn tiêu chuẩn vệ sinh lao động TCVS 3733/2002/BYT nhiều lần, đồng thời nguyên liệu sử dụng là gỗ tròn tươi có độ ẩm cao nên bụi phát sinh có trọng lượng nặng, kích thước lớn nên sẽ không khuếch tán vào môi trường không khí. Bụi sau khi cưa sẽ sa lắng xuống ngày tại máy cưa, sau mỗi ca công nhân sẽ thu gom và đưa về nhà chứa chất thải thông thường để lưu trữ và xử lý.
Mặc dù bụi nằm trong giới hạn cho phép nhưng một phần bụi có kích thước nhỏ sẽ phát tán vào không khí và vào cơ thể con người thông qua đường hô hấp. Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hóa phối gây nên những bệnh hô hấp: viêm phổi, khí thủng phổi, ung thư phổi,…Đối với thực vật, bụi lắng trên lá làm giảm khả năng quang hợp  của cây, làm giảm sức sống và cản trở khả năng thụ phấn của cây. Để giảm các tác dộng của bụi đến sức khỏe con người, sự phát triển của thực vật, giảm việc gia tang chất ô nhiễm trong môi trường không khí, chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp quản lý, thu gom bụi và mùn cưa tại khu vực cưa, cắt.
c. Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải, hố ga thoát nước
Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt: Quá trình phân hủy sẽ phát sinh ra các chất khí gây mùi hôi, tác động đến chất lượng không khí khu vực xung quanh, ảnh hưởng đến môi trường sống của khách tham quan du lịch, các hộ dân sống gần khu vực dự án, gây mất mỹ quan khu vực. Ngoài ra, khi tiếp xúc với hỗn hợp các khí H2S, NH3, CH4… ở nồng độ cao có nguy cơ gây khó thở, suy hô hấp ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp nguồn thải này để không có mùi hôi phát sinh. 
Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải tại nhà xưởng 2: Khí sinh ra ở đây chủ yếu từ quá trình phân huỷ nước bẩn tồn đọng bởi vi sinh yếm khí hoặc tuỳ nghi không được kiểm soát như H2S, NH3, CH4… gây mùi hôi ảnh hưởng tới sức khoẻ, chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư. Khi tiếp xúc với hỗn hợp các khí trên ở nồng độ cao có nguy cơ gây khó thở, suy hô hấp ảnh hưởng sức khỏe. Vì vậy, Chủ đầu tư sẽ có biện pháp thu gom, xử lý thích hợp hai nguồn thải này để không có mùi hôi phát sinh
Mùi phát sinh từ hố ga thoát nước thải: Đối với mùi, khí thải phát sinh từ hố ga thoát nước thải của nhà máy, có thành phần khí phát sinh chủ yếu là NH3 và H2S, các khí này có khả năng gây mùi nên có thể sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí xung quanh. Do đó, chủ đầu tư sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tối đa tác động này
4.2.1.5. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải:

a. Tiếng ồn và độ rung
Tiếng ồn và độ rung từ hoạt động của dự án chủ yếu phát sinh từ các nguồn sau:

Tiếng ồn

 Khi dự án đi vào hoạt động, tiếng ồn, độ rung gây ra chủ yếu do các phương tiện giao thông vận tải của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào nhà máy, hoạt động của các máy móc trong nhà máy... và một số loại phương tiện vận tải qua lại khác, các loại xe khác nhau sẽ phát sinh mức độ ồn khác nhau. 

Để dự báo tiếng ồn lớn nhất trong trường hợp giờ cao điểm, khi mật độ giao thông là lớn nhất và hoạt động của máy móc trong nhà máy cùng một lúc trong quá trình Dự án đi vào hoạt động. Dựa trên cơ sở nghiên cứu kết quả thống kê đo lường thực tế – Tài liệu “Môi trường Không khí” – Phạm Ngọc Đăng, mức ồn của các nguồn phát sinh trong nhà máy được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4. 18: Mức ồn của các nguồn phát sinh trong nhà máy

	STT
	Loại xe
	Tiếng ồn (dBA)
	Tiêu chuẩn độ ồn cho phép môi trường làm việc theo QCVN24/2016/BYT

	1
	Xe tải
	80
	85

	2
	Xe mô tô 4 thì
	86
	

	3
	Xe mô tô 2 thì
	75 – 80
	

	5
	Máy móc thiết bị trong nhà máy
	80-85
	

	Mức ồn tổng cộng
	94,2


(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT Hà Nội, 1997)

Tiếng ồn của máy móc thiết bị không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh nhưng gây ảnh hưởng cục bộ trong nhà máy, ảnh hưởng đến công nhân làm việc tại phân xưởng sản xuất. Nếu làm việc trong môi trường có tiếng ồn kéo dài có thể gây ra các bệnh nghề nghiệp như điếc, giảm thính lực.... nếu không có biện pháp khống chế. Tuy nhiên, các máy móc thiết bị công nghệ dự án được hoạt động không liên tục, với công suất vừa phải nên khả năng gây ồn không cao.
Độ rung 

Hệ thống máy móc của các dây chuyền sản xuất được nhà thầu bàn giao lắp đặt trong nhà máy đều được chủ Dự án yêu cầu lắp đặt cố định và gắn bộ chân đệm chống rung. Do đó, tác động rung của từng quá trình sản xuất là không đáng kể.

Như vậy khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ thực hiện các biện pháp chủ động giảm các chấn động rung tại khu vực nhà xưởng
b. Tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố
· Tai nạn lao động

Tai nạn lao động có thể xảy ra do bất cẩn của người lao động, tuy nhiên cũng có thể do điều kiện lao động chưa tốt, thiếu các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết, không được tập huấn an toàn lao động,... Việc thường xuyên làm việc trong điều kiện nhiệt độ cao, tiếng ồn lớn, tư thế làm việc gò bó, luôn trong tình trạng căng thẳng thần kinh, sức khỏe không tốt cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn lao động. Tai nạn lao động ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động như: gây thương tật các loại, bệnh nghề nghiệp, hoặc thiệt hại tính mạng, đôi khi dẫn đến thiệt hại về tài sản.
· Sự cố cháy nổ

Toàn bộ dây chuyền sản xuất tại Công ty đều được vận hành bằng nguồn năng lượng điện, nên sự cố cháy nổ do chập điện là có khả năng xảy ra. Ngoài ra còn do lựa chọn thiết bị điện và dây điện không phù hợp với cường độ dòng điện, không trang bị các thiết bị chống quá tải, cháy do dùng điện quá tải. 

Mặc dù xác suất để xảy ra sự cố cháy nổ là không lớn nhưng hậu quả thường rất nghiêm trọng, không những gây thiệt hại to lớn về tài sản và tính mạng con người mà còn sẽ làm ô nhiễm các thành phần môi trường như đất, nước, không khí, mất cân bằng hệ sinh thái vùng, đình trệ sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống, tính mạng, sức khoẻ của nhiều người trong khu vực Công ty. Khi xảy ra sự cố cháy nổ còn có khả năng lan cháy ra các cơ sở xung quanh.

Do đó, chủ Dự án cần phải trang bị đầy đủ thiết bị chữa cháy và tuân thủ nghiêm ngặt theo pháp lệnh phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành nhà máy sau khi nâng công suất. 

4.2.3 Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

4.2.3.1 Các công trình, biện pháp thoát nước, thu gom và xử lý nước thải

· Thu gom, thoát nước mưa
Hiện hữu

Dự án thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) đã được xây dựng hoàn chỉnh trong đó toàn bộ đường ống thoát nước mưa được xây dựng tách biệt với hệ thống thu gom nước thải của nhà máy. Hệ thống thoát nước mưa tại nhà máy bao gồm các mương, rãnh thoát nước kín xây dựng xung quanh các khu nhà xưởng, tập trung nước mưa từ trên mái đổ xuống và dẫn đến hệ thống cống ngầm thoát nước mưa đặt dọc theo các tuyến đường nội bộ của Công ty. Đường thoát nước mưa của Công ty có bộ phận chắn rác trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước mưa trong Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III. Bên cạnh đó, Chủ Dự án sẽ bố trí nhân viên thường xuyên quét dọn vệ sinh khu vực đường nội bộ của nhà máy để tránh làm cho nước mưa cuốn theo các chất thải rắn rơi vãi trong khuôn viên nhà máy. 
Nước mưa từ mái nhà xưởng được thu gom và đưa xuống đất bởi các phễu thu và đường ống nhựa PVC có đường kính 160mm. Nước mưa trên đường giao thông và từ các nhà xưởng được thu gom bằng các cống bê tông D300 – D400, độ dốc i=0,3%.
Toàn bộ nước mưa hiện hữu được thu gom và thoát ra hệ thống thu gom nước mưa của Công ty TNHH Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) tại 02 điểm, sau đó đấu nối về hệ thống thoát nước mưa nằm trên đường số 04 của KCX &CN Linh Trung III tại 02 điểm đấu nối.

[image: image16]
Hình 4. 1: Sơ đồ mạng lưới thoát nước mưa
Sau khi mở rộng nhà xưởng 2: 
Tại nhà xưởng 1: nước mưa tại dự án tiếp tục được thu gom thoát ra hệ thống thu gom nước mưa chung của Công ty TNHH Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) tại 02 điểm, sau đó đấu nối về hệ thống thoát nước mưa nằm trên đường số 04 của KCX &CN Linh Trung III
Tại nhà xưởng 2: Toàn bộ nước mưa được thu gom và thoát ra hệ thống thu gom nước mưa của Công ty TNHH Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) tại 01 điểm, sau đó đấu nối về hệ thống thoát nước mưa nằm trên đường số 04 của KCX &CN Linh Trung III tại 01 điểm đấu nối.
· Nước thải sản xuất

Hiện hữu: Dự án sản xuất tại nhà xưởng 1 không phát sinh nước thải sản xuất.

Sau khi mở rông nhà xưởng 2: Sau khi hoạt động nhà xưởng 2, nước thải sản xuất phát sinh tại nhà xưởng 2 sẽ thu gom vệ hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 10 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý được tái sử dụng phục vụ cho quá trình sản xuất của dự án. Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm đã được Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) đầu tư xây dựng từ năm 2020 khi hợp đồng gia công xẻ gỗ với Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt Việt Nam.
Nước thải từ công đoạn nấu gỗ được thu gom về hệ thống xử lý nước thải sản xuất bằng đường ống BTCT D200mmm.
- Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt của cơ sở được trình bày tại hình sau:

[image: image17]Hình 4. 2. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải, công suất 10 m3/ngày
· Thuyết minh quy trình xử lý
Nước phát sinh từ quá trình sản xuất đã được thu gom vào trong bể thu gom, từ đó bắt đầu quá trình xử lý. 

Bể điều hòa: Bể điều hòa có tác dụng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh hiện tượng quá tải vào các giờ cao điểm, do đó giúp hệ thống xử lý làm việc ổn định đồng thời giảm kích thước các công trình đơn vị tiếp sau. Tại bể điều hòa có bố trí 2 bơm chìm hoạt động bơm nước thải vào bể phản ứng khi phao bể điều hòa báo đầy. Vị trí đặt 2 bơm chìm được ngăn bằng hệ thống lưới lỗ có kích thước nhỏ để ngăn rác có kích thước lớn vào hệ thống. 

Bồn phản ứng: bao gồm motor khuấy trộn, hóa chất PAC được bơm vào, hoạt chất PAC làm các hạt keo trong nước bị mất ổn định, tương tác nhau, tạo các bông cặn lớn.. Nước thải sau đó chảy tiếp qua bể tạo bông.

 Bể tạo bông: ở bể được bố trí motor khuấy trộn và hoát chất Polyme được bơm vào, làm cho các bông đã keo tụ nhỏ dính kết với nhau tạo thành các bông lớn và dễ lắng. Sau đó nước thải tiếp tục chảy về bể lắng. 

Bể lắng - TN: các bông đã kết dính với nhau lắng xuống đáy bể do trọng lực và được bơm ra sân phơi bùn để loại bỏ nhờ vào việc xả đáy theo timer được bố trí ở đáy bể, còn lại phần nước trong sẽ ở bên trên tiếp tục chảy qua bể trung gian 

+ Trong trường hợp lượng cặn lớn, bông bùn nhiều, quá trình tuyển nổi( TN) sẽ thay thế quá trình lắng. Bông cặn được đưa ngược lên mặt, motor gạt bùn trên bề mặt sẽ thu gom cặn về bể chứa bùn, phần nước trong sẽ chảy qua bể trung gian. 

Bể trung gian: Bể trung gian có tác dụng chứa lượng nước trước quá trình lọc, đồng thời điều hòa lưu lượng lọc để đảm bảo thời gian lọc, hoạt động của bơm lọc và cột lọc ổn định, hiệu suất tốt. Tại đây có gắn 01 phao. Khi phao đầy sẽ kích hoạt hệ thống bơm lọc hoạt động. 

Bể chứa nước thải sau xử lý: nước thải sau xử lý sẽ bơm tái sử dụng cho công đoạn nấu gỗ, nước thải sau khi xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT/Cột B: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
Bảng 4. 19. Thông số kỹ thuật của các bể hệ thống thoát nước thải nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm

	STT
	Kí hiệu
	Các hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	T01
	Bể lắng sơ bộ
	 1Bể
	Kết cấu BTCT

	2
	T02
	Bể điều hòa
	 1Bể
	Kết cấu BTCT

	3
	T03
	Bể keo tụ
	1 Bể
	Kết cấu BTCT

	4
	T04
	Bể tạo bông
	1 Bể
	Kết cấu BTCT

	5
	T05
	Bể tuyển nổi
	1 Bể
	Kết cấu BTCT

	6
	T06
	Bể trung gian
	1 Bể
	Kết cấu BTCT

	7
	T07
	Bồn lọc áp lực
	1Bồn
	Bồn composite

	8
	T08
	Bể chứa nước thải sau xử lý
	1 Bể
	Kết cấu BTCT

	9
	T09
	Sân phơi bùn
	1 Bể
	-
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Bảng 4. 20: Hạng mục thiết bị hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày.đêm
	STT
	Nội dung
	Thông số kỹ thuật
	Chức năng
	Xuất xứ
	ĐVT
	Khối lượng

	1
	BỂ LẮNG SƠ BỘ - T01

	1.1
	Lưới chắn rắc
	- Vật liệu: Inox SUS 304 dày 1,2mm

- Kích thước: Dx R xC= 500 x500 x2000 mm.

- Chỉ có 2 mặt áp vào 2 thành góc bể
	Lược rác thô, loại bỏ rác thải có kích thước lớn
	Việt Nam
	Cái
	01

	2
	BỂ ĐIỀU HÒA – T02

	2.1
	Bơm bể điều hòa
	- Dạng: Bơm đặt chìm

- Công suất:

0,25kW/220V/50Hz.

- Lưu lượng: 8.4 m3/h

- Cột áp: 4,5m

Bao gồm dây xích inox SS304 dùng kéo bơm.
	Bơm nước thải lên bể keo tụ
	Taiwan
	Cái
	02

	2.2
	Phao báo mực nước
	- Loại: phao quả

- Cấp bảo vệ IP68

- Chiều dài cáp: 5m

- Vật liệu: nhựa PP
	Điều khiển hoạt động của bơm bề điều hòa
	Taiwan
	Cái
	01

	3
	BỂ KEO TỤ - T03

	3.1
	Motor khuấy bể keo tụ
	- Công suất: 0,25kW/220V/50Hz.

- Số vòng quay: 60-70 vòng/phút.
	Khuấy trộn giúp hóa chất hòa tan đều trong nước thải
	Taiwan
	Cái
	01

	3.2
	Khung đỡ motor khuấy
	Vật liệu: Inox SUS 304.
	Đỡ motor khuấy hoạt động
	Việt Nam
	Bộ
	01

	3.3
	Bơm định lượng PAC
	- Dạng: Bơm định lượng.

- Lưu lượng max: 50-100 lít/h

- Áp suất: 0,35 bar

- Công suất: 0,04Kw

- Điện áp:

1 pha/220V/50Hz
	Châm PAC vào nước thải
	BlueWhite - USA
	Cái
	01

	3.4
	Bồn chứa hóa chất PAC
	- Kích thước: D xH=760 x1140mm.

- Dung tích: 500L

- Vật liệu: Nhựa LLDPE

- Có nắp đậy.
	Chứa PAC đã pha theo nồng độ cho phép
	Đại Thành – Việt Nam
	Cái
	01

	4
	BỂ TẠO BÔNG – T04

	4.1
	Motor khuấy bể tạo bông
	- Công suất: 1HP/380V/50Hz.

- Số vòng quay: 60-70 vòng/phút.
	Khuấy trộn giúp hóa chất hòa tan đều trong nước thải
	Taiwan
	Cái
	01

	4.2
	Khung đỡ motor khuấy
	-Vật liệu: Inox SUS 304.
	Đỡ motor khuấy hoạt động
	Việt Nam
	Bộ
	01

	4.3
	Bơm định lượng Popymer
	- Dạng: Bơm định lượng.

- Lưu lượng max: 50-100 lít/h

- Áp suất: 0,35 bar

- Công suất: 0,04Kw

- Điện áp:

1 pha/220V/50Hz
	Châm Polymer vào nước thải
	BlueWhite - USA
	Cái
	01

	4.4
	Bồn chứa hóa chất Polymer
	- Kích thước: D xH=760 x1140mm.

- Dung tích: 500L

- Vật liệu: Nhựa LLDPE

- Có nắp đậy.
	Chứa Polymer đã pha theo nồng độ cho phép
	Đại Thành – Việt Nam
	Cái
	01

	5
	BỂ TUYỂN NỔI – T05

	5.1
	Motor gạt bọt
	- Công suất: 0,4kW/380V/50Hz.

- Tỉ lệ truyền: 100-200.

- Số vòng quay: 10 vòng/phút.
	Gạt bọt mặt và gạt bùn đáy
	Taiwan
	Cái
	02

	5.2
	Bộ cánh gạt bùn và thu bọt
	- Vật liệu: Inox SUS 304.
	
	Việt Nam
	Bộ
	01

	5.3
	Bơm tạo áp
	-Dạng: Bơm trục ngang

-Công suất: 0,37kW/380V/50Hz.

- Lưu lượng: 20 – 90 L/phút

-Cột áp: 20,7 -15m

-Cỡ nòng: 42-34mm
	Tạo áp cho dòng nước hòa trộn với khí
	Ebara -Italia
	Cái
	01

	5.4
	Máy nén khí
	Công suất: 1,5kW/2HP/220V/50Hz.

- Lưu lượng: 105 l/phút

-Áp suất: 8bar
	
	Puma - Taiwan
	Cái
	01

	5.5
	Van điều áp
	-Kích cỡ: D34
-Vật liệu: Đồng
	
	Italia
	Cái
	01

	6
	BỂ TRUNG GIAN -T06

	6.1
	Phao báo mực nước
	- Loại: phao quả
- Cấp bảo vệ IP68

- Chiều dài cáp: 5m

- Vật liệu: nhựa PP
	Điều khiển hoạt động của bơm bể điều hòa
	Taiwan
	Cái
	01

	6.2
	Bơm cấp lọc
	Dạng: bơm trục ngang
-Công suất: 0,37kW/380V/50Hz.

- Lưu lượng: 20 – 110 L/phút

-Cột áp: 30.3-19.5m

-Cỡ nòng: 42-34mm
	Cấp nước vào cột lọc áp lực
	Ebara -Italia
	Cái
	02

	7
	CỘT LỌC ÁP LỰC -T07

	7.1
	Vật liệu lọc
	- Sởi đỡ: Việt Nam
- Cát thạch anh: Việt Nam

- Than hoạt tính: Việt Nam
	
	Việt Nam
	T/Bộ
	01

	7.2
	AutoValve tự động
	- Công suất: 2-3 m3/h
- Cổ kết nối: 2.5”
	
	Trung Quốc
	Cái
	01

	7.3
	Phao báo mực nước
	- Loại: phao quả
- Cấp bảo vệ IP68

- Chiều dài cáp: 5m

- Vật liệu: nhựa PP
	Điều khiển hoạt động của bơm bể điều hòa
	Taiwan
	Cái
	01

	8
	HỆ THỘNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN VÀ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ

	8.1
	Tủ điện điều khiển Dây động lực
	Tủ điện: thép sơn tĩnh điện, 1 lớp cửa – Việt Nam
Linh kiện: MCB, Contactor, Ralay, Công tắc, đèn báo, còi báo, nút nhấn khẩn cấp, bộ bảo vệ pha – nhập khẩu.

Không điểu khiển PLC

Bộ bảo vệ dòng rò

Dây điện: Cadivi

Bảo vệ dây dẫn: máng cáo

Phụ kiện, support đồng bộ.

	Điều khiển tự động/bán tự động/man cho toàn bộ hệ thống xử lý nước thải.
	Việt Nam lắp ráp
	HT
	01

	8.2
	Hệ thống đường ống công nghệ trong hệ thống xử lý
	Vật liệu: uPVC, INOX
Phụ kiện đồng bộ

Sản xuất tại Việt Nam
	Các đường ống kết nối hệ thống:

-Đường ống dẫn khí

-Đường ống dẫn bùn

-Đường ống dẫn hóa chất.
	Nhà thầu thi công
	HT
	01
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· Nước thải sinh hoạt
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Hình 4. 3: Sơ đồ mạng lưới thoát nước thải của Dự án
Hiện hữu: Nhân viên và công nhân làm việc tại nhà máy sẽ sử dụng chung các nhà vệ sinh của Công ty đã được xây dựng sẵn bao gồm: 1 khu nhà vệ sinh cho công nhân, 1 nhà vệ sinh tại khu văn phòng. Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt được xử lý qua 02 bể tự hoại 3 ngăn ( thế tích mỗi bể là 10 m3) tại các khu nhà vệ sinh để xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối trước khi thải vào hệ thống thoát nước thải của Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III bằng đường ống BTCT D300m để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A trước khi dẫn thoát vào Kênh T38, sau đó thoát vào Sông Vàm Cỏ Đông.
Công ty đã ký hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải với Chi nhánh Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung (Việt Nam) tại Hợp đồng số 20B/HĐL.2019 ngày 20/03/2019.
Sau khi xây dựng nhà xưởng 2: Vì nhà xưởng hiện hữu và nhà xưởng mở rộng có vị trí gần nhau nên công nhân viên nhà xưởng mở rộng sẽ sử dụng chung nhà vệ sinh với nhà xưởng hiện hữu. Vì vậy nước thải sinh hoạt phát sinh tại nhà xưởng 2 sẽ được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn của nhà xưởng 1 để xử lý đạt tiêu chuẩn đấu nối trước khi thải vào hệ thống thoát nước thải của Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A trước khi dẫn thoát vào Kênh T38, sau đó thoát vào Sông Vàm Cỏ Đông.
· Thuyết minh quy trình bể tự hoại 3 ngăn

Bể tự hoại 3 ngăn có dạng hình chữ nhật, được xây bằng bê tông cốt thép, đậy bằng tấm đan. Nguyên tắc hoạt động của bể là lắng cặn và phân hủy kỵ khí cặn lắng, cặn lắng được giữ lại trong bể từ 6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật, các chất hữu cơ bị phân giải, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan. Hiệu quả xử lý của bể này theo chất lơ lửng đạt 65 - 70% và BOD5 là 60 - 65%. 

Ngăn đầu tiên của bể tự hoại có chức năng tách cặn ra khỏi nước thải. Cặn lắng ở dưới đáy bể bị phân hủy yếm khí khi đầy bể, khoảng 6 tháng sử dụng, cặn này được hút ra theo hợp đồng với đơn vị có chức năng để đưa đi xử lý.

Nước thải và cặn lơ lửng theo dòng chảy sang ngăn thứ hai. Ở ngăn này, cặn tiếp tục lắng xuống đáy, nước được vi sinh yếm khí phân hủy làm sạch các chất hữu cơ trong nước. Sau đó, nước chảy sang ngăn thứ ba và thoát ra hệ thống đường ống thoát nước thải của dự án dẫn về HTXL nước thải cục bộ của nhà máy tiếp tục xử lý. 

Ưu điểm chủ yếu của bể tự hoại là có cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu quả xử lý tương đối cao. 

Bùn từ bể tự hoại được chủ dự án hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển đi xử lý đúng quy định.

Hình 4. 4: Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

Bùn từ bể tự hoại được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng để hút và vận chuyển đi nơi khác xử lý.

Tổng diện tích nhà vệ sinh tại Dự án: 40 m2. Tại dự án hiện hữu có 2 khu vệ sinh: 

+ 01 khu vệ sinh bố trí tại nhà xưởng 1 diện tích: 20m2, thu gom về 1 bể tự hoại với thể tích 10 m3;

+ 01 khu vệ sinh tại nhà văn phòng diện tích: 20m2, thu gom về 1 bể tự hoại với thể tích 10 m3;

Sau khi mở rộng nhà xưởng 2 
Công ty vẫn duy trì nhà vệ sinh như hiện hữu, nhà xưởng 2 không có nhà vệ sinh. Công nhân làm việc bên nhà xưởng 2 sẽ sử dụng chung nhà vệ sinh với nhà xưởng 1.Tổng diện tích nhà vệ sinh sau khi xây dựng nhà xưởng là: 40 m2 thu gom về bể tự hoại với tổng thể tích 30m3 hoàn toàn đáp ứng khả năng xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại dự án trước khi dẫn về HTXL nước thải cục bộ để tiếp tục xử lý đạt Giới hạn tiếp nhận nước thải của Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III. 
Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng xử lý nước thải với Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Dự án theo Hợp đồng số 20B/HĐLT.2019 ngày 20/03/2019 về đấu nối và xử lý nước thải tại Khu Chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh giữa Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) và Chi nhánh Công ty TNHH SEPZAONE – Linh Trung (Việt Nam) – Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III.
4.2.2.2. Giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường:

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:

Hiện tại

Công ty đã bố trí các thùng chứa loại (dung tích 50 lít, 120 lít) tại các khu vực có phát sinh như nhà vệ sinh, văn phòng, phòng bảo vệ, bên ngoài mỗi nhà xưởng sản xuất, sau đó thu gom về khu vực tập trung chất thải sinh hoạt có diện tích 10 m2 lưu chứa trong 3 thùng nhựa 240 lit có nắp đậy.
Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý rác với Công ty TNHH Môi trường Trời Xanh để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại Dự án theo Hợp đồng số 14HĐTX.2023 ngày 26/12/2022, tần suất thu gom 01 ngày/lần.
Sau khi mở rộng nhà xưởng 2:

Công ty sẽ duy trì áp dụng các biện pháp quản lý chất thải sinh hoạt hiện hữu và tiếp tục ký hợp đồng thu gom với đơn vị có chức năng theo đúng quy định
b. Chất thải công nghiệp không nguy hại

Hiện tại:

Chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh từ quá trình sản xuất nhà xưởng 1 bao gồm: giấy vụn, gỗ vụn, gỗ hỏng, pallet,… Toàn bộ lượng chất thải này sẽ được công ty thu gom, và tập trung tại khu vực lưu chứa chất thải rắn của công ty có diện tích 32 m2 thu gom và xử lý theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Các loại bao bì, giấy vụn, carton sẽ được thu gom, lưu trữ và bán phế liệu khi khối lượng đủ lớn.
Công ty đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và chuyển giao xử lý chất thải rắn công nghiệp (bao gồm phần vỏ thừa hoặc gỗ vụn bao gồm cả bụi gỗ và mùn cưa) với Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt Việt Nam để thu gom, vận chuyển để tận dụng làm nguyên liệu đốt cho lò hơi cung cấp hơi nóng cho công đoạn nấu gỗ và khấy sấy gỗ theo Điều 2 của Hợp đồng số 01/2023/KD-SHE ngày 30/12/2022.
Sau khi mở rộng nhà xưởng 2:

Chủ đầu tư duy trì áp dụng các biện pháp quản lý chất rắn công nghiệp không nguy hại hiện hữu và tiếp tục ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định.

Nhà xưởng 2 mở rộng: Gỗ vụn phát sinh từ quá trình cưa cắt gỗ sẽ được thu gom đưa về nhà chứa chất thải không nguy hại với diên tích 32 m2 đặt tại nhà xưởng 1. Một phần gỗ vụn , mùn cưa sẽ được đưa qua nhà xưởng gỗ của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam) để làm nguyên liệu đốt lò hơi.
c. Chất thải nguy hại:

· Hiện tại: 

Lưu chứa trong các thiết bị bằng nhựa có nắp đậy dung tích 30 lít/thùng và Công ty đã xây dựng 01 kho chứa chất thải nguy hại có diện tích 20m2. Kho lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH) có tường bao và mái che, nền được gia cố bằng bê tông gạch vỡ để chống thấm, có rãnh và hố thu dầu và hóa chất phòng chống sự cố rò rỉ dầu và hóa chất ra môi trường bên ngoài. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất thải nguy hại, các thùng chứa chất lỏng như thùng phuy đựng nước lẫn dầu, thùng phuy chứa dầu thải được đặt vào các khay kín chống rò rỉ hoặc dầu chảy tràn ra ngoài, các chất thải dạng rắn được sáp xếp thành các khu riêng biệt, có thùng phuy chứa cát khô và giẻ khô, thiết bị bình phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định.
Công ty cam kết thực hiện việc lưu trữ, xử lý CTNH theo đúng quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư  02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng là Công ty Cổ phần Môi trường Miền Đông để thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án theo Hợp đồng thu gom và vận chuyển rác thải công nghiệp số 12522/HDMD-NH ngày 25/11/2022
· Sau khi mở rộng nhà xưởng 2:
Chủ đầu tư duy trì áp dụng các biện pháp quản lý chất thải nguy hại như hiện hữu và tiếp tục ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý với đơn vị có chức năng theo đúng quy định.

Chất thải nguy hại của dự án phát sinh rất ít nên nhà chứa chất thải nguy hại hiện hữu diện tích 20m2 tại nhà xưởng 1 dùng chung cho toàn bộ dự án.

[image: image19.emf]Chất thải rắn

Chất thải rắn sinh 

hoạt

Vị trí tập trung

Hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom

Chất thải rắn công 

nghiệp không nguy hại

Phân loại, thu gom

Vị trí tập trung

Hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom

Chất thải nguy hại

Phân loại, thu gom

Vị trí tập trung

Hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom


Hình 4. 5: Sơ đồ phân loại và thu gom chất thải rắn
4.2.2.4. Giảm thiểu tác động do khí thải:

a. Giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra/vào nhà máy
Hiện hữu

 Để giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy, đã áp dụng các biện pháp như sau:

· Thường xuyên kiểm tra máy móc động cơ, bảo dưỡng theo định kỳ.

· Không sử dụng các phương tiện quá cũ, đã hết khấu hao.

· Có chương trình điều khiển hoạt động của các xe ra vào hợp lý theo từng thời điểm cụ thể, tránh hiện tượng ùn tắc cục bộ.

 Sau khi mở rộng nhà xưởng 2: Chủ đầu tư duy trì áp dụng các biện pháp như hiện hữu để giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động của các phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy.
c. Giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình sản xuất
· Hiện hữu

Công ty đã áp dụng các biện pháp sau nhằm giảm thiểu ô nhiểm bụi từ quá trình sản xuất:

· Nhà xưởng được thiết kế cao và có diện tích cửa sổ lớn để tận dụng thông gió tự nhiên. 

· Trang bị các cửa thông gió, trần cách nhiệt, đồng thời trang bị thêm các quạt công nghiệp cục bộ nhằm tăng khả năng thông gió, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng sản xuất. 

· Bố trí dây chuyền máy móc thiết bị hợp lý nhằm tránh gây cộng hưởng tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc thiết bị.

· Công ty sử dụng tất cả máy móc, thiết bị hiện đại. Đồng thời, thực hiện bão dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ và sửa chữa khi cần thiết (ví dụ: thay dầu, bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hư hỏng,…).

· Có kế hoạch nhập nguyên vật liệu và xuất kho sản phẩm hợp lý, không để tình trạng tập trung nhiều phương tiện vận chuyển cùng một lúc trong nhà máy.

· Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động (khẩu trang, mũ, quần áo, găng tay bảo hộ lao động, nút bịt tai, kính bảo hộ…).

· Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện bảo hộ lao động trong quá trình sản xuất.

· Khu vực nhà máy được cách ly với môi trường xung quanh bằng tường rào xung quanh.

· Xây dựng quy trình sản xuất và hướng dẫn công nhân thực hiện đúng quy trình sản xuất. Lãnh đạo công ty sẽ cắt cử cán bộ chuyên trách để thường xuyên giám sát việc tuân thủ theo quy trình sản xuất của công nhân.

· Bố trí nhà xưởng thông thoáng theo phương án thông gió tự nhiên trên mái xưởng. Đồng thời trang bị thêm các quạt công nghiệp đứng cục bộ nhằm tăng cường khả năng thông thoáng làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong phân xưởng sản xuất.

· Thường xuyên làm vệ sinh quét dọn nhà xưởng.

· Đối với bụi từ công đoạn cắt rãnh của quá trình sản xuất sẽ được xử lý như sau:

Công ty đã thiết kế và lắp đặt 1 hệ thống xử lý bụi: 1 hệ thống dùng để thu gom và xử lý bụi từ các máy cắt rãnh.
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Hình 4. 6: Quy trình xử lý bụi tại máy cắt rãnh

 Đối với hệ thống xử lý bụi tại công đoạn cắt:

Tại các vị trí cắt rãnh sẽ được gắn các chụp hút bụi đặt trên máy cắt. Khi máy cắt hoạt động thì bụi sẽ bị cuốn vào các chụp hút này, theo đường ống dẫn đưa về thiết bị lọc túi vải nhờ vào lực hút của quạt hút. Trong thiết bị lọc túi vải không khí lẫn bụi đi qua tấm vải lọc, đầu tiên các hạt bụi lớn hơn các khe giữa các sợi vải sẽ được giữ lại trên bề mặt, các hạt nhỏ hơn bám dính trên bề mặt sợi vật liệu lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lục hút tĩnh điện, dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, và lớp này nó có thể giữ được hầu hết các hạt bụi có kích thước nhỏ. Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng quá lớn, ta phải ngưng và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Bụi giữ lại trong túi vải vào cuối ngày sẽ được công nhân vệ sinh túi vải tần suất 1 ngày 1 lần, bụi được thu gom từ túi vải đem về lưu trữ tại kho chứa chất thải công nghiệp không nguy hại và ký hợp đồng với đơn vị thu gom có chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.

Thông số kỹ thuật:

· Số lượng chụp hút: 1

· Quạt hút: công suất: 500 m3/h.

· Túi vải lọc bụi : Vật liệu vải Polyester, độ dày: 1.6 – 2 mm, độ thoáng khí: 14 m3/m2, lực kéo ngang: >1000N/5×20cm, Lực kéo dọc: >1400N/5×20cm, độ giãn ngang: <25%, độ giãn dọc:<45%. Kích thước túi D150 x 20.000. Số túi vải: 2

Hiệu suất xử lý 

Hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý bụi có khả năng khử được 95% loại bụi có đường kính hạt trên 5 μm, và 99,8 % đối với hạt có đường kính hạt 1 μm
Sau khi mở rộng nhà xưởng 2: Chủ đầu tư duy trì áp dụng các biện pháp như hiện hữu để giảm thiểu bụi, khí thải. Ngoài ra bổ sung biện pháp giảm thiếu bụi gỗ tư công đoạn cưa cắt.
Nhưng đã đánh giá, bụi và mùn cưa phát sinh từ quá trình cưa cắt và máy lạng ván và cưa cắt 2 biên chủ yếu là bụi nặng, trọng lượng lớn nên sẽ sa lắng phần lớn dưới mặt đất ngay tại các máy cưa, ít có khả năng phát tán vào không khí. Các máy cưa di chuyển theo đường dây lên xuống, không cố định nên việc lắp đặt thiết bị thu gom và xử lý bụi ở công đoạn này không khả thi và không có hiệu quả kinh tế. Vì vậy, biện pháp thu gom bụi và mùn cưa từ công đoạn này sẽ được thực hiện như sau:

- Các máy cưa CD dùng để cưa gỗ tròn di chuyển theo đường ray, lưỡi cưa được bao bởi các nắp ca bô (mang cưa) nên khi cưa gỗ, bụi gỗ cùng với mùn cưa sẽ theo máng rơi xuống đất, vị trí máng cưa cách mặt đất khoảng 50cm. Khi đó công nhân sẽ tiến hành thug om bụi và mùn cưa và đưa về kho chứa để đơn vị thu gom đến lấy.
- Máy cưa đứng dùng để cưa thanh gỗ lớn thành các thanh gỗ nhỏ cũng sẽ có các rãnh để gạt mùn cưa rớt xuống mặt đất và công nhân sẽ thu gom và đưa về kho chứa

- Bụi và mùn cưa sẽ được thu gom thường xuyên, đưa về kho chứa để tránh tồn đọng với khối lượng lớn tại khu vực sản xuất. Bằng việc thu gom thường xuyên, bụi gỗ và mùn cưa sẽ không có điều kiện phát tán vào không khí (khi độ ấm của nó giảm)

- Bố trí công nhân quét dọn và thu gom bụi, mun cưa rơi vãi trên sàn nhà xưởng để bụi không bị lôi cuốn khi đi lại.

- Các công nhân vận hành máy cưa sẽ được đội mũ, trang bị kiếng chống bụi, khấu trang chống bụi để bụi không bay vào mắt hay thâm nhập vào phổi qua đường hô hấp, giảm ảnh hưởng đến mức thấp nhất các ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân.

- Nhà xưởng khu vực cưa cắt được làm thoáng tự nhiên bằng cách bố trí các khoảng tường trống để tận dụng ánh sáng tự nhiên cũng như là thông gió tự nhiên để đảm bảo không khí được lưu thông tốt nhất.
- Trồng cây xanh quanh nhà xưởng sản xuất, đường giao thông và khuôn viên với các loại cây xanh để hạn chế việc phát tán bụi đi xa. 

c. Giảm thiểu khí thải lò hơi


Dự án sử dụng lò hơi được cung cấp từ lò hơi của Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Việt Nam). Hiện tại, Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Đạt (Khang Đạt) đã xây hoàn chỉnh hệ thống xử lý khí thải cho lò hơi đảm bảo khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn quy định trước khi xả thải ra môi trường. Ngoài ra, theo hợp đồng cấp hơi giữa Chủ dự án và Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Gia (Khang Đạt) đã thể hiện rõ Công ty TNHH MTV Gỗ Khang Gia (Khang Đạt) có trách nhiệm sửa chữa, kiểm tra định kỳ, bảo trì hệ thống cấp hơi, đảm bảo đủ lượng hơi cấp cho dự án và phòng ngừa ứng phó sự cố của lò hơi.
d. Giảm thiểu mùi, khí thải phát sinh từ trạm tập trung chất thải rắn, hố ga thoát nước thải
· Các hố ga được thiết kế có nắp đậy kín bên trên và được nạo vét thu gom bùn theo định kỳ 6 tháng/lần.

· Bể tự hoại xây dựng ngầm dưới đất.

· Hố thu được xây ngầm dưới đất, bố trí nắp đậy.

· Khu vực lưu trữ CTR được thiết kế có mái che và thu gom định kỳ.
e. Mùi hôi từ khu vực tập trung rác thải sinh hoạt và hệ thống xử lý nước thải tập trung tại nhà xưởng 2: 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực tập kết rác thải sinh hoạt và khu vực xử lý nước thải tập trung.

- Mùi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải được thu gom bằng quạt hút mùi cưỡng bức, qua tháp xử lý khí thải. Cơ chế hoạt động: Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải phát sinh chủ yếu do quá trình phân hủy tại bể tách mỡ, bể điều hòa, bể sinh học thiếu khí, bể hiếu khí và bể chứa bùn. Toàn bộ hệ thống xử lý nước thải đều có đan đậy kín bề mặt và có hệ thống quạt hút khí đưa vào tháp xử lý mùi. Khí gây mùi (chủ yếu là H2S, NH4+...) được thu gom cưỡng bức theo hệ thống ống thu gom đi vào tháp xử lý. Để đảm bảo xử lý triệt để mùi hôi phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải, sử dụng quạt hút chuyên dùng và hệ đường ống thu khí thải đưa qua tháp khử mùi chứa vật liệu hấp phụ để xử lý. Khí thải sau khi xử lý bằng phương pháp hấp phụ (sử dụng than hoạt tính làm vật liệu chủ đạo) đạt tiêu chuẩn cho phép, được thải ra môi trường không khí xung quanh. Sau khoảng thời gian hoạt động nhất định, các vật liệu hấp phụ than hoạt tính đã bão hòa, không thế hấp thụ thêm được nữa thì chúng ta nên thay lớp vật liệu lọc này để quá trình xử lý mùi, xử lý khí thải được hiệu quả (định kỳ 01 năm/ lần). Lớp vật liệu lọc thải bỏ được thu gom chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, xử lý.

4.2.2.5. Giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải:

a. Tiếng ồn, độ rung

Quy định tốc độ lưu thông của các loại xe bên trong khu vực Dự án đối với xe tải chở hàng, xe ô tô chạy khoảng 5 km/h và đối với xe máy tắt máy dẫn bộ khi đi vào khuôn viên nhà máy.

Đối với máy móc phát sinh tiếng ồn như sau:

· Lắp đặt máy móc đúng quy cách;

· Các máy móc, thiết bị phát sinh ồn đều được đặt trên đệm cao su và lò xo giảm chấn để giảm tiếng ồn và độ rung...

· Các máy móc được đặt ở nơi có nền bằng phẳng; cách ly hợp lý các nguồn phát sinh tiếng ồn ra các vị trí riêng biệt thông qua bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh khả năng cộng hưởng mức ồn do nhiều máy móc hoạt động cùng lúc;

· Trong quá trình sản xuất thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị bị mài mòn;

· Quy định chế độ làm việc hợp lý cho từng máy móc thiết bị.

· Lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất hiện đại, tự động để giảm số lượng nhân viên làm việc trực tiếp.

· Xung quanh các xưởng có bố trí trồng cây xanh để hạn chế tiếng ồn.

· Tiếng ồn và độ rung sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu phải đạt quy chuẩn cho phép QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và quy chuẩn QCVN 27: 2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
b. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó đối với các rủi ro, sự cố:
· Biện pháp an toàn lao động

Để phòng chống tai nạn cho công nhân làm việc, Công ty sẽ áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết như sau:

· Tuân thủ các quy phạm về chế độ vận hành, bảo trì, sữa chữa các máy móc, thiết bị sản xuất để đảm bảo hoạt động an toàn và tính hiệu quả của thiết bị.

· Sắp xếp bố trí các máy móc thiết bị đảm bảo trật tự, gọn và khoảng cách an toàn cho công nhân làm việc.

· Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí và lắp đặt theo tiêu chuẩn an toàn.

· Bố trí nhân viên chuyên trách về vệ sinh và an toàn lao động. Kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp sai phạm nội quy an toàn trong nhà máy;

· Phổ biến công tác phòng chống cháy nổ và an toàn lao động cho tất cả cán bộ công nhân viên trong toàn bộ nhà máy để mọi người có thể hiểu rõ và nhận biết được tính chất quan trọng của công tác phòng chống sự cố, chấp hành tốt nội quy trong khu vực nhà xưởng…

· Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho toàn bộ cán bộ công nhân viên. 

· Thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp.

· Trang bị, bồi dưỡng kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho toàn bộ công nhân làm việc trong nhà máy.

· Thực hiện việc hoàn thiện và cải tạo công nghệ nhằm hạn chế ô nhiễm, đôn đốc và giáo dục cán bộ công nhân viên thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về an toàn lao động và phòng chống sự cố cháy nổ.

· Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 về lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động trong môi trường làm việc của công nhân.

· Thường xuyên kiểm tra, bảo trì các hệ thống điện, các thiết bị thông gió nội bộ nhằm an toàn cho nhà máy. Cam kết kiểm soát nhiệt độ môi trường sản xuất không vượt quá 320C, và cường độ chiếu sáng trong xưởng sản xuất đảm bảo đạt quy định QCVN 26:2016/BYT.

· Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động theo hướng dẫn của Thông tư số 07/2016/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 15/05/2016.

· Chương trình kiểm tra và giám định về sức khoẻ định kỳ cho công nhân. Lắp đặt các tủ thuốc y tế trong khu vực văn phòng và tại các khu vực sản xuất.

· An toàn giao thông

Do số lượng xe chuyên chở nguyên liệu, sản phẩm và đi lại của công nhân là rất lớn, do vậy chủ Dự án sẽ thực hiện các giải pháp sau để hạn chế sự cố tai nạn giao thông:

· Bố trí người điều hành các phương tiện ra vào khu vực Nhà máy.

· Thường xuyên nhắc nhở các lái xe thực hiện nghiêm công tác an toàn giao thông, các lái xe phải có giấy phép lái xe và xe vận chuyển vẫn còn thời hạn kiểm định của các cơ quan chức năng.

· Bố trí khu vực đỗ xe hợp lý tại các khu vực trọng yếu trong nhà máy như khu vực bãi nhập liệu, khu vực xuất thành phẩm.

· Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện tốt các biện pháp sau:

· Quy định tốc độ xe ra vào Nhà máy hợp lý;

· Lắp đặt biển báo giao thông và biển báo hướng dẫn quy trình nhập nguyên liệu và xuất sản phẩm;

· Phân bổ thời gian xe ra vào Nhà máy trong quá trình nhập nguyên liệu cũng như xuất thành phẩm một cách hợp lý. Hạn chế tập trung đông đúc 1 lượng xe ra vào Nhà máy cùng một thời điểm.
· Giảm thiểu các tác động về Kinh tế - Xã hội 

· Có những nội quy nghiêm ngặt trong quản lý công nhân làm việc tại nhà máy; 

· Giáo dục ý thức nhân viên trong nhà máy các tiêu chí vệ sinh môi trường cần thực hiện;

· Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương trong việc quản lý các công nhân nhập cư từ nơi khác đến, chú ý quyền lợi của công nhân, đặc biệt là công nhân nữ;

· Tất cả công nhân đều phải được kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời;

· Thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành của nhà máy cũng như những giải pháp về an toàn xã hội giữa địa phương nói chung và của nhà máy nói riêng;

· Tổ chức các hoạt động văn hóa giải trí mang tính giáo dục môi trường và an toàn lao động cho công nhân như văn nghệ, và các hoạt động về công đoàn và đoàn viên thanh niên cho các công nhân của nhà máy,…
· Phòng chống cháy, nổ

· Thiết kế đường xe chạy rộng xung quanh xưởng; tính toán dự trù nguồn nước chữa cháy, bố trí đủ, hợp lý các họng cứu hỏa. Chủ Dự án xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cơ sở và triển khai các công việc cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhà máy. 

· Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với kết cấu xây dựng của nhà máy.

· Lắp đặt các đầu dò lửa, đầu dò khí, hệ thống còi đèn.

· Cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển, khu vực chứa nhiên liệu ra khu vực riêng,... đồng thời tiếp đất cho các thiết bị máy móc.

· Máy móc thiết bị có lý lịch kèm theo, theo dõi thường xuyên các thông số kỹ thuật. 

· Quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy, cung cấp các thông tin về an toàn lao động và an toàn cháy nổ định kỳ cho công nhân.

· Xây dựng quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện của nhà máy. 
· Thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy đối với cán bộ, nhân viên, đội phòng cháy và chữa cháy của nhà máy.
4.3 . Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường:

4.3.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
Nguồn kinh phí thực hiện các công trình bảo vệ môi trường được lấy từ kinh phí dự phòng trong tổng mức đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.
4.3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường
Trong giai đoạn hoạt động công ty sẽ bố trí 04 nhân viên môi trường trực tiếp quản lý và vận hành các công trình bảo vệ môi trường. Sơ đồ tổ chức như sau:


[image: image21]
Hình 4. 7: Sơ đồ tổ chức quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường
4.4  Nhận xết về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

Báo cáo có mức độ tin cậy cao, đánh giá và nhận dạng chi tiết được các nguồn phát thải và mức độ ảnh hưởng của các tác động này đến môi trường. Các công thức, hệ số tính được tham khảo bởi các giáo trình nghiên cứu khoa học đã được công nhận.
 Bảng 4. 21 Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng

	Stt
	 Các đánh giá
	Mức độ chi tiết
	Độ tin cậy
	Diễn giải

	1
	Hoạt động phát quang và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
	Định tính tác động
	Cao
	Dự báo tiếng ồn do các thiết bị thi công tại công trường và cộng hưởng của các thiết bị xây dựng.

Xác định được lượng bụi phát sinh từ hoạt động phát quang, san lấp mặt bằng

Xác định được tải lượng và nồng độ bụi phát sinh do tập kết và vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng.

Xác định được khí thải phát sinh từ các phương tiện thi công trên công trường và phương tiện vận chuyển.

	2
	Hoạt động sinh hoạt của công nhân trên công trường.
	Định lượng tác động
	Cao
	Xác định thành phần và tính chất nước thải, CTR.

Định lượng cụ thể tải lượng và nồng nồng độ các chất gây ô nhiễm.

Độ tin cậy cao sử do sử dụng các số liệu của dự án (căn cứ trên các định mức cụ thể) và tham khảo các tài liệu khoa học.

	3
	Sự cố cháy nổ.
	Định tính tác động
	Trung bình
	Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính.

	4
	Tai nạn lao động.
	Định tính tác động
	Trung bình
	Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính.

	5
	Tai nạn giao thông.
	Định tính tác động
	Trung bình
	Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính.


Bảng 4. 22 Mức độ chi tiết và độ tin cậy của các đánh giá giai đoạn hoạt động

	Stt
	Các đánh giá
	Mức độ chi tiết
	Độ tin cậy
	Diễn giải

	1
	Phương tiện vận tải ra vào dự án (chủ yếu là phương tiện cá nhân).
	Định tính tác động
	Trung bình
	Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính.

	2
	Mùi hôi phát sinh từ trạm XLNT tập trung.
	Định lượng tác động
	Trung bình
	Xác định thành phần và tính chất mùi hôi.

	3
	Nước thải sinh hoạt phát sinh của người dân trong khu đô thị
	Định lượng tác động
	Cao
	Xác định thành phần và tính chất nước thải.

Định lượng cụ thể tải lượng và nồng độ nước thải phát sinh.

Độ tin cậy cao sử do sử dụng các số liệu khoa học (căn cứ trên các định mức cụ thể).

	4
	Chất thải rắn sinh hoạt.
	Định lượng tác động
	Cao
	Xác định thành phần và tính chất chất thải rắn sinh hoạt.

Định lượng cụ thể khối lượng.

Độ tin cậy cao do sử dụng các số liệu trong giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn.

	5
	Chất thải nguy hại.
	Định lượng tác động
	Cao
	Xác định thành phần và tính chất chất thải nguy hại.

Định lượng cụ thể khối lượng phát sinh; độ tin cậy cao.

	6
	Kinh tế xã hội, giao thông khu vực.
	Định tính tác động
	Trung bình
	Dựa trên các kinh nghiệm từ các công trình xây dựng, mật độ giao thông thực tế tại khu vực. 

	7
	Sự cố cháy nổ.
	Định tính tác động
	Trung bình
	Độ tin cậy trung bình do tác động ở mức định tính.

	8
	Sự HTXLNT
	Định tính tác động
	Trung bình
	Dựa vào kinh nghiệm và các công trình HTXLNT trên địa bàn tỉnh.

Mức độ đánh giá trung bình do sự cố HTXLNT xảy ra do nhiều yếu tố, phụ thuộc vào chế độ vận hành và kinh nghiệm vận hành của chủ đầu tư sau này mà sự cố này có thể giảm thiểu tới mức thấp nhất.


CHƯƠNG V
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải

5.1.1 Nguồn phát sinh nước thải: 
- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh tại nhà xưởng, nhà văn phòng tại nhà xưởng 1.

- Nguồn số 03: Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn nấu gỗ tại nhà xưởng 2.
Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải theo quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sinh hoạt sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại được đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, không xả ra môi trường). 

- Đã ký hợp đồng đấu nối và xử lý nước thải với Chi nhánh Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung ( Việt Nam) -  Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III (chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III và là đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung) về việc thỏa thuận đấu nối và xử lý nước thải. (Theo hợp đấu nối và xử lý nước thải số 20B/HĐLT.2019 ngày 20/03/2019 giữa Công ty và Chi nhánh Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung ( Việt Nam) -  Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III)
5.1.2 Dòng nước thải xả vào nguồn tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải
- Nguồn tiếp nhận nước thải: hệ thống thu gom nước thải của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III, sau đó đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III xử lý đạt quy chuẩn quy định.
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải: 
Bảng 5. 1: Giới hạn tiếp nhận nước thải của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III
	STT
	Thông số
	Đơn vị
	Quy chuẩn đấu nối nước thải của KCX – CN Linh Trung III

	1. 
	pH
	-
	5,5 – 12 

	2. 
	TSS
	mg/l
	150

	3. 
	BOD5  (200C)
	mg/l
	500

	4. 
	Amoni
	mg/l
	10

	5. 
	Phosphat
	mg/l
	-

	6. 
	Sunfua
	mg/l
	0,5

	7. 
	Nitrat
	mg/l
	-

	8. 
	Coliforms
	NPM/100ml
	3.000


(Nguồn: Công ty TNHH Gỗ Sheng He (Việt Nam), 2022)
Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 
- Dự án có 01 vị trí hố ga đấu nối nước thải sau xử lý vào HTXLNT tập của Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III. Tọa độ vị trí hố ga đấu nối (X=1217.267, Y=598.152)

- Phương thức xả nước thải: tự chảy
- Chế độ xả nước thải: 08 giờ/ngày.

- Công trình xử lý nước thải tiếp nhận nước thải từ dự án: Trạm hệ thống xử lý nước thải của Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, công suất 10.000 m3/ngày xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A, hệ số Kq x Kf=0,9)
- Chất lượng nước thải trước khi đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III phải đạt giới hạn tiếp nhận của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III theo thỏa thuận giữa chủ cơ sở và đơn vị kinh doanh hạ tầng Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III (Theo hợp đấu nối và xử lý nước thải số 20B/HĐLT.2019 ngày 20/03/2019 giữa Công ty và Chi nhánh Công ty TNHH Sepzone – Linh Trung ( Việt Nam) -  Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III).

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải

5.2.1 Nguồn phát sinh khí thải
- Nguồn số 01: bụi gỗ phát sinh từ máy cắt tại nhà xưởng 1;
- Nguồn số 02: bụi gỗ phát sinh từ máy lạng đứng số 1 tại nhà xưởng 1;
- Nguồn số 03: bụi gỗ phát sinh từ máy lạng đứng số 2  tại nhà xưởng 1;
- Nguồn số 04: bụi gỗ phát sinh từ máy lạng ngang số 1  tại nhà xưởng 1;

- Nguồn số 05: bụi gỗ phát sinh từ máy lạng ngang số 2  tại nhà xưởng 1;

- Nguồn số 06: bụi gỗ phát sinh từ máy cưa  tại nhà xưởng 2;
- Nguồn số 07: bụi gỗ phát sinh từ máy bào gỗ tại nhà xưởng 2;

- Nguồn số 08: bụi gỗ phát sinh từ máy cắt gỗ tại nhà xưởng 2;
- Nguồn số 09: bụi gỗ phát sinh từ máy cắt gốc gỗ tại nhà xưởng 2;

- Nguồn số 10: bụi gỗ phát sinh từ máy chà nhám tại nhà xưởng 2;
5.2.2 Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải  
· Nguồn số 01: bụi gỗ phát sinh từ máy cắt tại nhà xưởng 1
· Lưu lượng xả thải tối đa: 500 m3/giờ 

·  Vị trí, phương thức xả bụi: 

+ Vị trí đặt máy: được đặt tại bên trong nhà xưởng, tọa độ X =1217.345; Y= 598.245 (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105030’, múi chiếu 30).
+ Phương thức xả bụi: gián tiếp liên tục 24/24 giờ.

Chủ cơ sở chỉ lắp đặt thiết bị thu gom xử lý, không có hệ thống xử lý bụi và khí thải. 

Quy trình xử lý như sau: Bụi  gỗ( Chụp hút (Quạt hút ( Hệ thống lọc bụi túi vải ( Thu bụi và khí thoát ra ngoài (không có ống thoát khí).
· Nguồn số 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10:  Chủ cơ sở chỉ thu gom bụi gỗ hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý, không có hệ thống xử lý bụi và khí thải.
Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: 

Bảng 5. 2: Giới hạn tiếp nhận khí thải
	STT
	Thông số ô nhiễm
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn so sánh

	A
	Về tiếng ồn
	QCVN 26:2010/BTNMT

	1
	Tiếng ồn
	dB
	70

	B
	Về chất lượng không khí xung quanh
	QCVN 05:2013/BTNMT

	2
	Bụi
	mg/Nm3
	200

	3
	SO2
	mg/Nm3
	125

	4
	NO2
	mg/Nm3
	100

	5
	CO
	mg/Nm3
	-

	C
	Về vi khí hậu
	QCVN 26:2016/BYT

	6
	Nhiệt độ
	0C
	18 - 32

	7
	Độ ẩm
	%
	40 - 80

	8
	Tốc độ gió
	m/s
	0,2 - 1,5


Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn (QCVN 26:2010/BTNMT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các chất độc hại trong không khí (QCVN 06:2009/BTNMT); Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu  tại nơi làm việc (QCVN 26:2016/BYT).
5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung :
Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động của dây chuyền sản xuất tại Nhà máy, cụ thể ở các máy sau:

- Nguồn số 01: khu vực hoạt động của máy cắt rãnh tại nhà xưởng 01;

- Nguồn số 02: khu vực hoạt động của máy lạng gỗ tại nhà xưởng 01;

- Nguồn số 03: khu vực máy cắt biên ván lạng tại nhà xưởng 01;

- Nguồn số 03: khu vực gia công gỗ tại nhà xưởng 2;

Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:
Bảng 5. 3:  Giá trị cho phép đối với tiếng ồn tại khu vực sản xuất

	TT
	Từ 6-21 giờ (dBA)
	Từ 21-6 giờ (dBA)
	Tần suất quan 
trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	70
	55
	-
	Khu vực thông thường


Bảng 5. 4: Giá trị cho phép đối với độ rung tại khu vực sản xuất

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho phép, dB
	Tần suất quan 
trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 - 21 giờ
	Từ 21 - 6 giờ
	
	

	1
	70
	60
	-
	Khu vực thông thường


CHƯƠNG VI
KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:

Dự án không có công trình xử lý, toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom xử lý sơ bộ tại bể tự hoại 3 ngăn sau đó đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III; thiết bị bụi túi vải xử lý bụi gỗ nên dự án không vận hành thử nghiệm.
6.2. Chương trình quan trắc nước thải theo quy định của pháp luật.

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

Quan trắc nước thải: Căn cứ theo khoản 2, điều 97 quan trắc nước thải của nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của luật bảo vệ môi trường thì dự án thuộc cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung nên được miễn quan trắc định kỳ.

- Quan trắc chất lượng môi trường lao động: 
+ Vị trí: 01 điểm tại khu vực sản xuất của nhà xưởng 1; 01 điểm tại khu vực sản xuất nhà xưởng 2; 01 điểm tại khu văn phòng. 

+ Tần suất: 1 lần/năm
+ Thông số giám sát: bụi, độ ồn, tốc độ gió, nhiệt độ, CO, SO2, NO2, độ ẩm, ánh sáng.

 Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 02:2019/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 22:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; QCVN 24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; QCVN 26:2016/BYT – Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; QCVN 05:2013/BTNMT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

· Giám sát chất thải rắn:
Vị trí giám sát chất thải rắn được trình bày cụ thể như sau:

· CTR sinh hoạt, CTR thông thường

· Vị trí giám sát: nhà chứa chất thải rắn thông thường

· Tần suất giám sát: 1 năm/lần
· Thông số giám sát: khối lượng, thành phần CTR sinh hoạt.

· Chất thải nguy hại

· Vị trí giám sát: nhà chứa chất thải nguy hại

· Tần suất giám sát: 1 năm/lần

Thông số giám sát: khối lượng, thành phần CTNH

Thành phần, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường được thống kê hàng tháng. Chất thải nguy hại phải được thu gom, lưu trữ theo đúng quy định của nhà nước và chuyển giao cho đơn vị thu gom xử lý của khu vực. 
Định kỳ (01 lần/năm) và báo cáo cho cơ quan quản lý môi trường. Các số liệu trên sẽ được cập nhật, đánh giá và ghi nhận kết quả thường xuyên. Nếu thấy có sự dao động lớn hoặc gia tăng về nồng độ các chỉ tiêu ô nhiễm, Chủ dự án sẽ báo ngay cho các cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý thích hợp, kịp thời.

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: Không có
6.2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án: Không có
6.3 Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm
Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm ước tính khoảng 25.000.000 đồng/năm.

Kinh phí giám sát do chủ đầu tư tự chi trả.

CHƯƠNG VII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Công ty TNHH MTV Gỗ Sheng He (Việt Nam) - Chủ đầu tư Dự án xin cam kết tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Cam kết xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. Cụ thể:

· Độ ồn khu vực xung quanh khu dân cư đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 26:2010/BTNMT;

· Cam kết thu gom và xử lý nước thải được thu gom và xử lý đạt giới hạn tiếp nhận nước thải của Khu chế xuất và Công nghiệp Linh Trung III.

· QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ.

· QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ.

· QCVN 02:2019/BYT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép tại nơi làm việc.

· QCVN 03:2019/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

· QCVN 26:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

· QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

+ Toàn bộ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại, thu gom và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

+ Chất thải nguy hại phát sinh từ các giai đoạn của Dự án được phân loại, thu gom và xử lý theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ theo phương án đã đề ra trong báo cáo này và trình nộp cơ quan quản lý môi trường theo quy định.

Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam hiện hành và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường./.
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